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TH6NG TI/
Quy tlinh chi ti5t vir hm6rng din thi hinh mQt s5 aidu

t Thi tlua, khen thu6mg sdOfin02Aqrul5, rlugc sfta tl6i, b6.urg
0612026/QHl6 trong Enh vgc c6ng t6c dAn tQc, tin ngutmg, t6n gi6o

Cdn cilr Ludt Thi dua, khen thudng sii OOtZOZZtgUl5 duqc s*a d6i, bd surg
b6i Luqt sii 06/2026/QH16;

Cdn c* Nghi dinh sii 297/2026/ND-CP ctn Chinhphi quy dinh ch*c ndng,
;,

nhiQm v4, quydn hqn vd co cdu t6 ch*c cila BQ Ddn tpc vd T6n gido;

Theo di nghi cila Chtinh Vdn phdng BQ;

BO truAng BO Ddn tQc vd T6n gido ban hdnh Th6ng tu quy dinh chi fidt vd
hwong din thi hdnh m\t sii diiu cila Lust Thi dua, khen thudng sA OOlZOZZlgnt S,

duoc s*a ddi, b6 sung bdi Ludt sii 06/2026/QH16 trong linhvuc c6ng tdc ddn tQc,

t[n ngwdng, t6n gido.

Chuong I
QUYDtr-{HCHLTNG

Didu 1. Ph4m vi tli6u chinh

Th6ng tu ndy quy dinh chi titlt, hudng d6n thi hdnh kho6n 3 Di€u 12, khoan

4Ei€uZ4,khoan 3 Di6u 26, khoan 3 Di€u27,khoin 3 Di6u 28, khoan 2 Di6u
71, khoan 6Di€tt74,kho6n 2 Di6u 75, khorin 4 Di6u 76, kho6n 6, kho6n 8 Di6u
84, khoan 6 DiAu 90, kho6n 10 DiAu 93 cta Luat Thi dua, khen thuong si5

O6l2O22/QHl5, duoc sria d6i, bO sung bdi LuQt s6 O6l2O26lQH16 (sau d6y goi

ld Luat Thi dua, khen thudng) trong linh vqc c6ng tdc ddn t6c, tin ngu0ng, t6n

gi6o.

Didu 2. D5i tugng 6p dgng

Th6ng tu ndy 6p dgng dlii voi:

1. C6 nhen vd tpp th6 c6c co quan, dcrn vi thuQc, tryc thuQc BQ DAn tqc vd

T6n gi6o.

2. CAriheir., tap th6 thr,rc hi€n nhiQm vr.r li6n quan d5n cric linh v.uc c6ng t6c

cira BQ DAn tQc vir T6n gi6o; ngdnh, linh v.uc c6ng t6c dan tQc, tin ngu&ng, t6n girio.

SAO Y; BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO; Thời gian ký: 2026-08-25T15:14:43+07:00



2

3. C6 nhan, tap th6, hQ gia dinh c6 thanh tich, tl6ng g6p trong sq nghiQp x6y

dpg vd ph6t tri,5n cta BQ Ddn tQc vd T6n gi6o; ngdnh, linh vgc c6ng t6c dan tQc,

tin ngu0ng, t6n girio.

Didu 3. Giii thfch tir ngfr

Trong Th6ng tu ndy, c6c tu ngir duoi d6y dugc hi6u nhu sau:

1. C5c co quan, don vi thuQc, tryc thuQc B0 DAn tQc vi T6n gi6o bao g6m:

c6c co quan, dcrn v! thuQc co c6u t6 chirc cira Bg Dan tQc vi T6n gi6o dugc quy

dinh t?i Nghi dinh cta Chinh phri quy dinh chuc ning, nhiQm vp, quyAn hqn vd

co c6u t6 chfrc cta B0 Ddn tQc vir T6n gi6o vir quyrit dlnh ctia c6p c6 thAm quyAn.

2. CAc co quan, don vi c6 tu c6ch ph6p nh6n thuQc, tryc thuQc B0 D6n tQc
', lvi T6n gi6o gdm c6c don vi dugc thdnh lfp theo quy dinh cta ph6p lu4t, c6 tu

crich ph6p nh6n, con dAu vd tdi kho6n ri6ng, thuQc co c6u t6 chirc cria BQ Ddn tQc

vd TOn gi6o theo quy dinh cta Chinh phi vd quy6t dlnh cta cdp c6 th6m quy6n.

3. Eon vi truc thu6c co quan, dcrn vi thuQc, trr,rc thuQc B0 Dan tQc vd T6n
:.

gido bao g6m: c6c phong, ban, trung tdm vi cric t6 chtc kh6ng c6 tu cAch ph6p

nh6n thuQc co c6u t6 chric cira co quan, don vf thuQc, tryc thuQc BQ dugc quy dfuh
tai kho6n 1 Di6u ndy.

Chuong II
D6I TTIqNG, TIT,U CHUAN, Ho SO, THU TUC xET TANG

DANH HIEU THI DUA, HiNH THI/C KHEN THTIdNG
THUQC THAM QUYEN CUA BQ DAN TQC VA TON GIAO

Didu 4. Ti6u chu6n, tl6i tuqng x6t tgng danh hiQu "Lao tlQng ti6n ti5n"
vi danh hiQu "Chi6n si thi clua co s&"

l. Danh hi6u "Lao dQng ti6n ti6n" duqc xdt t6ng hdng ndm cho c6nh6n dat

c6c ti6u chu6n theo quy dinh tai kho6n 1 DiAu 24 Ludt Thi dua, khen thu&ng.

2. E6i tuong x6t tdng danh hiQu "Lao dQng ti€n tii5n" bao g6m c6c cii nhdn

ldm viQc trong c6c don vi thu6c, truc thu6c B0 Ddn t6c vd T6n gi6o quy dini tAi

khoan I EiAu 3 Thdng tu ndy.

3. Cri nh6n duoc cu tham gia diro t4o, b6i duOng ngin tan du6i 01 nim,
hoin thanh kh6a hqc, chAp hanh t6t quy dinh cira co sd ddo t4o, UOi auOng thi thoi
gian hoc tQp duoc tinh vdo thoi gian c6ng tiic tai co quan, td chric, don v! d6 duo. c

binh xdt danh hiQu "Lao dQng ti€n ti6n". Truirng hqp c6 nhan duoc cir tham gia
ddo tao, Udi auOng tt 01 ndm tr6 16n, ch6p hdnh t<it quy dlnh cira c<r s0 ddo t4o,

UOI auAng, c6 ktit qu6 hgc t4p tt 1o4i khrl trd len (d6i voi ciic kh6a ddo t4o, b6i
,:

du0ng co xep loai trung binh, kh6, gi6i...) thi dugc tinh de xdt tAng danh hiQu

"Lao dQng ti€n ti6n".
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4. Dtii tugng nfi nghi thai sin theo ch6 d0 quy dinh cria Nhir nu6c vir c6

nhAn tham gia chi6n d6u, phr,rc vg chi6n d6u ho4c c6 hdnh dQng dfing cim criu

nguoi, crtu tii s6n cria Nhri nu6c, cta Nhdn dan dan d6n bi thu<rng tich can di€u

tri, di6u dudng theo k6t ludn cta co sd y t.i thi thdi gian di6u tri, di6u duong duo. c

tinh dr5 binh xdt danh hi6u "Lao dQng ti6n tiiin".

5. DOi v6i crl nh6n chuy6n c6ng t6c, co quan, t6 chfc, don vi m6i c6 tr6ch

nhi€m binh x6t, ting danh hiQu "Lao d6ng ti€n ti6n". Trudng hqp c6 thoi gian

c6ng t6c d co quan cfi tt 06 th6ng trd l6n phii c6 f ki6n nhfn x6t cria c<r quan cfl.

6. Truong ho. p c6 nhdn dugc diAu dQng, biQt phrii d6n mdt co quan, dcrn v!
trong mQt thdi gian nh6t dinh: ViQc binh x6t danh hiQu "Lao dQng ti€n ti5n" do c<v

quan, don vf noi dugc ct d6n biQt phrii thpc hiQn. Trong trudng hqp c6 thoi gian

c6ng t6c 6 co quan, don v! cff tu 06 th6ng trd l6n, co quan, don vi noi dugc cri d6n

biQt ph6i xin y kir5n co quan, don vi cfi.

7. Kh6ng binh x6t danh hiQu "Lao d6ng ti€n ti6n" eOi vOl mQt trong c6c

trudng hqp sau tl6y:

a) C6 nhdn c6 t6ng thoi gian kh6ng tham gia c6ng tric theo quy dinh cria

ph6p luat trong nim x6t khen thudng tu 03 thring trO l6n, tru trucrng hqp nghi ch6

d$ thai sin theo quy dinh;

b) Cri nhAn m6i tuy6n dqng c6 thdi gian c6ng tric trong nim x6t khen thu0ng
tqi dnn vi thu6c, trgc thuQc B0 DAn tQc vd TOn girio dudi 06 th6ng ho{c cri nh6n

ky hqp d6ng lao dQng, ho4c hqp d6ng ldm viQc lAn dAu du6i 06 thring.

8. Danh hiQu "Chitin si thi dua co s6" duoc x6t t{ng hing n6m cho c6 nhAn

d4t c6c ti6u chuAn quy dinh t4i khoan 1 Di6u 23 Lu4t Thi dua, khen thudng.

9. D6i tuqng x6t t?ng danh hieu "Chi6n si thi dua co sd" ld c6 nhdn thuQc c6c

co quan, dcrn vi thu6c, truc thuOc BQ D6n tOc vd TOn gi6o quy dinh t4i khoan I Dieu

3 Th6ng tu ndy.

Ei6u 5. Ti6u chu6n, Oiii tuqng x6t t{ng danh hiQu "Cd thi tlua cta BQ

Din tQc vir T6n gi6o"

l. Danh hiQu "Co thi dua c[ra B0 Ddn tgc vd T6n gi6o" theo phong trdLo thi
dua thudng xuy6n hing nim ducvc x6t t4ng cho c6c tfp thti d6n diu phong triro thi
dua do BQ Ddn tQc vir T6n gi6o t6 chuc, d4t ti6u chu6n quy dinh tei khoan I Ei€u
26 LuQt Thi dua, khen thudng.

2. Danh hi6u "Co thi dua cta BQ DAn tQc vd T6n girio" dugc x6t t{ng cho

tdp the d6n ddu phong trdo thi dua theo chuy6n ae ao Bg Ddn tQc vd T6n gi6o ph6t

dQng c6 thdi gian thgc hign tt 03 nim trO l6n khi t6ng ktit phong triro thi dua.
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3. Di5i tuqng, ti€u chuAn x6t t{ng danh higu "Cd thi dua cria B0 DAn tQc vd
Tdn gi6o" dugc quy dinh cy th6 trong k6 hoach ho[c vdn ban ph6t dQng cria timg
phong trdo thi dua.

Di6u 6. Ti6u chuin, tl5i tugng x6t t4ng danh hiQu "Tip th6 lao tlQng

xu6t s6c"

1. Danh hieu "T?p thC lao dgng xu5t sic" du-o. c x6t t4ng hdng nim cho t4p th6

d4t c6c ti6u chuAn theo quy dinh tai khoAn I Di6u 27 Lu{t Thi dua, khen thuong.

2. Eiii tuqng x6t t[ng danh hiQu "Tap th6 lao dQng xrrat s6." bao gdm: C6c

co quan, don vi thugc, tryc thugc B0 D6n tgc vd T6n girio; don vi tryc thuQc co
quan, don v! thuQc, truc thu6c BQ duqc quy dinh t4i khoan 1, khoin 3 DiAu 3

Th6ng ru ndy.

Di6u 7. Ti6u chuin, Oiil tugng x6t tqng danh hiQu '(T$p th6 lao tlQng
_.i --tren tren"

1. Danh hiQu "Tap th5 lao dgng ti6n ti6n" ducy. c xdt tnng hdng ndm cho t{p th6

dat c6c ti6u chu6n theo quy dinh tgi khodLn I Di6u 28 LuQt Thi dua, khen thu&ng.

2. DiSi tuqng x6t t4ng danh hiQu "Tap th6 lao d6ng ti6n ti6n" bao g6m: C6Lc

co quan, don vi thu6c, tr\rc thuQc 86 DAn tQc vd T6n gi6o; don vi tryc thuQc co
quan, dcrn vi thuQc, trgc thuQc B9 duqc quy dinh tpi kho6n 1, khoin 3 DiAu 3

Thdng ru ndy.

Diiu 8. Ti6u chuAn, d,iii tuqng x6t t{ng ho{c truy Qng Bnng khen cta
BQ Din tQc vir T6n gi6o

1. Bing khen cria BQ DAn t6c vd T6n gi6o dugc tang ho?c truy t{ng cho c6
^- ,I

nh6n gucrng mdu chdp hanh t6t cht trucrng cria Eirng, chinh s6ch, ph6p lu4t cta
Nhd nu6c vd dqt mgt trong c6c ti6u chuAn sau:

a) C6 thdnh tich xu6t sic dugc binh xdt trong c6c phong triro thi dua do BQ

trudng BO DAn tgc vir T6n girio phrit dQng hoqc t6 chuc, tri6n khai thgc hiQn;

b) C6 thanh tich ho{c thdnh tich dQt xu6t, c6 anh hucmg d mQt trong c5c

ngdnh, linh vqc thudc ph4m vi quan ly cua BQ Ddn tQc vA T6n gi6o;

c) C6 d6ng g6p vdo sg ph6Lt tri6n kinh t6 - xa hQi, quiic phong, an ninh,

diii ngo4i, ung dung khoa hgc, c6ng ngh6, aOi mOi s6ng tao, chuy6n d6i s6, c6ng

t6c xi h6i, tri thiQn nhAn d4o trong c6c ngirnh, linh vqc vd c6c nhiQm v9 khrlc do

B0 Dan tQc vd T6n gi6o thgc hien nhiQm vir quan lf nhir nudc theo quy dlnh cria

ph6p lu0t;

d) C6 nh6n thu0c B0 DAn tQc vd T6n gi6o c6 02 lin li6n tqc trd 16n d6n thoi
di6m dC nghi dugc t{ng danh hi6u "Chi6n si thi dua co s6" hodc c6 02 n6m li€n

tqc tr6 l6n d6n thdi diCm dC ngh! dugc c6ng nh4n hodn thrinh xu6t sic nhiQm vir;
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d) C6 nh6n clugc x6t tflng B6ng khen trudc khi nghi huong chii d0 hrru tri
ph6i c6 qu6 trinh c6ng t6c tqi c6c don vi thu6c, truc thuQc B0 Ddn tQc vd Tdn girlo;

c6 nhAn c6 quri trinh c6ng t6c tai c6c co quan chuy6n m6n thuQc Uy ban nh6n d6n

c6p tinh/thanh phO, Uy ban nh6n d6n cdp xd vir c6rc co quan, t6 chirc c6 li6n quan

trong vi6c thgc hign nhigm vg quan ly nhir nu6c vd c6ng t6c ddn tQc vd t6n girio
. , .l

c6 nhi6u d6ng g6p cho sp nghiQp x6y dgng vd phrit tri6n c6ng t6c d6n tQc vd t6n
gi6o; c6 thdi gian c6ng t6c tu 15 ndm trd I€n, dugc d6nh gi6 hoan thdnh ti5t nhiQm

vg trd l6n trong 05 nim 1i6n tuc trudc khi nghi htru, kh6ng trong thdi gian b! xem

x6t xtr ly kf luat ho[c thi hanh ki 1u0t;

e) Dat nhi6u thanh tich trong c6ng t6c c6 ph4m vi anh hudng trong BQ D6n
.).

tQc vd T6n gi6o g6p phdn xdy dpng vd ph6t tri6n c6ng t6c dAn tQc, tin ngu&ng, t6n
gi6o, nhAn dip co quan, dcm vi ky nigm ngdy thanh lap, ngdy truyCn th6ng (ndm trdn);

g) Cd nhan khrlc c6 thenh tich, d6ng g6p trong linh vuc c6ng t6c dAn t6c,

tin ngu0ng, t6n girlo theo quy dinh cria ph6p lu$t vd thuQc trudng hqp duqc BQ
: -.

trudng xem xdt, quy6t dinh theo thAm quydn.

2. Bing khen cria B0 D6n tQc vdL T6n gi6o dugc tqng ho4c truy t{ng cho

doanh nh6n, tri thfc, nhd khoa hgc ch6p hdnh ti5t chri trucrng cta DAng, chinh s6ch,

phrip luQt cira Nhd nudc vd dat mQt trong cric ti6u chuAn quy dinh t4i kho6n I DiAu

ndy ho4c c6 thdnh tich d6ng g6p vdo sp phdt tridn cira B0 DAn tQc vd T6n gi6o,

c6ng tiic d6n tQc, tin ngu0ng, t6n gi6o dugc B9 truong BQ D6n tQc vd T6n gi6o

c6ng nh{n.

3. Bing khen cria BQ Ddn t6c vd T6n gi6o duoc t4ng cho t4p th6 thugc ph4m

vi quAn ly cria 86, gucrng m6u ch6p hdnh t6t cht trucrng cta D6ng, chinh siich,
ph6p lupt cira Nhd nu6c, nQi b6 dodn k6t vd dat m6t trong c6c ti6u chu6n sau:

a) C6 thdnh tich xuAt slc dugc binh x6t trong c6c phong trdo thi dua do 86
trudng 86 DAn tQc vd T6n girlo ph6t dQng ho[c tri6n khai thUc hiQn;

b) C6 thdnh tich xuAt sic dQt xu6t, c6 ph4m vi 6nh huong trong nginh, linh
vuc thu6c ph4m vi quan ly nhd nu6c ctia BQ Ddn tQc vir T6n girio;

c) C6 d6ng g6p viro sq phrit tritin kinh t6 - x6 hQi, qu6c phdng, an ninh, d5i

ngo4i; img dqng khoa hgc, cdng nghQ, d6i m6i s6,ng t4o, chuy6n d6i sti, c6ng tric

xa hQi, tt thi6n, nh6n dao trong ngdnh, linh vuc thu6c phqm vi qu6n l! nhd nu6c
cua B0 Ddn tQc vd T6n gi6o ho4c trong thuc hiQn c6c nhiQm vU do B0 DAn tQc vd

T6n gi6o quan lf;
d) C6 02 ndm li6n tqc trO lOn d6n thoi di6m dC ngh! dugc c6ng nhfn hoan

i:
thirnh xuat sdc nhigm vu; thuc hiQn t6t dAn chu d co so; t6 chirc t6t c6c phong trdo

thi dua; ch6m 1o doi s6ng v4t chAt, tinh thAn cho thirnh viOn trong tap th€; thUc

hdnh titit ki6m, ch6ng l6ng phi; phdng, ch6ng tham nhfing, ti6u cuc;
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d) C6 thanh tich trong c6ng t6c c6 ph4m vi 6nh hucrng trong BQ Ddn tQc vlr
TOn girio, g6p phAn xAy d\rng vd ph6t tri6n c6ng t6c dAn tQc, tin ngu0ng, t6n gi6o

nhAn dip co quan, dcrn vi kj'nigm ngdy thdnh lip, ngdLy truydn th5ng (n6m trdn);

e) Bing khen cta B0 DAn tQc vd T6n girio dugc ting cho cric t4p ttr,5 rcrac

c6 thdnh tich, d6ng g6p trong linh vr,rc c6ng t6c dan tQc, tin ngudng, t6n giSo theo
quy dinh cia phrip lu6t vd thuOc trudng hqp dugc BQ truong xem x6t, quy6t dinh
, ..1 I

theo tham quyen.

a. Beng khen cira B0 D6n tQc vir T6n gi6o dugc t{ng cho h6 gia dinh ch6p

henh t6t chrJr trucrng cira D6ng, chinh s6ch, phrip lu4t cria Nhdr nu6c, dodn k5t,
i ^ .:guong m6u trong c6ng d6ng vA c6 thdnh tich hodc d6ng g6p thi6t thgc, higu qu6

cho sg nghiQp x6y dpg vd ph6t tri6n c6ng tric ddn tQc, tin ngudng, t6n gi6o, dugc
) ,, , .i

co quan, t6 chuc c6 thdm quy6n ghi nh6n, dC nghi khen thu&ng.

5. Bdng khen cria B0 DAn tgc vd T6n gi6o dugc tlng ho4c truy tdng cho c6

nh6n, tAp thti thu6c c6c co sd tin ngu0ng, t6 chric t6n gi6o c6 thdnh tich, d6ng g6p

trong linh vuc c6ng tric dAn t6c, tin ngudng, t6n girio vi d4t mQt trong c6c ti6u
chu6n sau:

a) Chdp hanh t6t chri truong cria D6,ng, chinh srich, ph6p lu4t cta Nhir nudc;
c6 thdnh tich, d6ng g6p thi6t thgc, hiQu quA viro sq ph6t tri6n kinh t6 - xd hQi, ring
dung khoa hoc, c6ng nghQ, d6i m6i s6ng t4o, chuy6n OOi sO, c6ng t6c x6 hQi, ttr
thiQn, nhAn dao;

b) C6 thdnh tich, d6ng g6p thi5t thgc, hiQu qua vdo sg nghigp x6y dpg vri
.;

ph6t tri6n c6ng t6c dAn t6c, tin ngudng, t6n girio;

c) C6 thdnh tich xu6t s6c, ti6u bi6u trong viQc thqc hiQn chir truong, chinh

s6ch c[ra Ding, phrip lu{t cria Nhd nu6c uii da, t6., tin ngudng, t6n gi6o, c6 ph4m

vi inh huong trong linh vgc thuQc ph4m vi quan lf nhir nudc cria 86 Ddn tQc vd

T6n gi5ro.

6. Bing khen cta B0 Ddn tQc vd T6n girio dugc t4ng ho{c truy t4ng cho
,_lnguoi c6 uy tin trong d6ng bdo d6n tQc thi6u s6; chuc sdc, chuc viQc, cri nhAn ti6u

bi6u trong cQng d6ng tin ngu&ng, t6 chirc t6n gi6o chAp hdnh t6t chri truong cta
Dang, chinh s6ch, phdp luf,t cria Nhd nu6c vd dat m6t trong c6c ti6u chuAn sau:

a) C6 thdnh tich ti€u bi0u trong tuy6n truydn, vQn dQng d6ng bdo, Nhdn

ddn, tin d6, chirc sdc, chric viQc, nh2r tu hdnh thr,rc hiQn chir truong cria Ding, chinh
s6ch, phrip luat ciia Nhir nuoc vd c6ng tiic ddn tQc, tin ngudng, tdn gi6o;

b) C6 vai tro tich cuc, ti6u bi6u trong viQc xAy dpg, cring cO ttrOi dai doan

k6t todn d6n tQc; hoa gi6i, vQn dqng, gi6i quyt5t nhtng v6n d6 ph6t sinh trong cQng
-l ! - , , ,^
d6ng; giu gin ban sdc vdn h6a dAn t6c vd phrit huy cric giri tri vdn h6a, d4o dfc t6t
tlep cira tin ngudng, t6n gi6o;
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c) C6 thdnh tich ti€u bi6u trong v6n dQng cQng d6ng tham gia c6c hopt rl6ng
nhAn dpo, tri thi6n, an sinh xi hQi, b6o vQ m6i trudng, ph6t tri6n kinh t6 - xd hQi,
x6y dpg n6ng th6n m6i vd c6c phong trdo thi dua tai dia phucrng;

d) C6 thanh tich, d6ng g6p ti6u bi6u, c6 rinh huong trong c6ng d6ng, g6p
ph6n xdy dpg vd phrit tri6n c6ng t6c ddn tQc, tin ngudng, t6n gi6o.

7. Beng khen cria B0 D6n tQc vd T6n gi6o dugc tflng cho c6 nh6n, tQp th6
nguoi Vi6t Nam dinh cu 0 nudc ngodi; c6 nh6n, tap th6 ngudi nu6c ngodi c6 thanh
tich, d6ng g6p trong sp nghiQp xAy dpg vd phrit tri6n cta 86, ngdnh, linh vr,rc

c6ng tric dan tQc, tin ngu0ng, tdn gi6o.

Di6u 9. E6i tuqng, ti6u chuAn x6t t{ng Kf niQm chucrng "Vi sg nghiQp
c6ng t6c d6n tQc vir t6n gi6o"

1. Kj'niQm chuong "Vi sg nghiQp c6ng t6c ddn tQc vd t6n gi6o" (sau d6y ggi
ld K!'ni6m chuong) ld hinh thfc khen thu&ng tqng cho c6 nh6n c6 c6ng lao, thdnh

tich d6ng g6p vdo sp nghiQp x6y dpg vd ph6t tri6n cria B9 Dan tQc vir T6n gi6o;

ngrinh, linh vuc c6ng t6c d6n tQc, tin ngudng, t6n gi6o. K! niQm chuong chi tAng 01

l6n cho m5i c6 nhan, kh6ng truy teng. Ky niQm chuong kh6ng x6t t4ng cho c6c cri

nhan da dugc tqng Kj'niQm chuong "Vi sg nghi€p ph6t tri,5n c6c ddn tQc", K}niQm
chuong "Vi sir nghiQp Quan lj nhir nu6c v€ Tin ngu&ng, T6n gi6o".

2. Drii tuqng, ti6u chudn xdt tflng Kj'niQm chuong:

a) C6 nhdn trong c6c co quan, don vi c6 chirc ndng quan lf nhir nu6c v6

c6ng t6c d6n tQc, tin ngu&ng, t6n girio, ho{c li6n quan d6n ph4m vi quan ly nhd

nu6c cira B0 Ddn tQc vd T6n gi6o, g6m:

Crin b0, c6ng chuc, vi€n ch[rc, nguoi lao dQng c6ng t6c trong c6c co quan,

don vi c6 chuc ndng qu6n ly nhi nu6c vd c6ng t6c d6n tQc, tin ngu6ng, t6n gi6o;

Crin bQ, c6ng chfc, vi6n chuc, ngudi lao dQng thuQc c6c bQ, ban, ngirnh,
dodn th6 Trung uong, sd, ban, ngdnh c6p tinh c6 c6ng t6c li€n quan truc ti6p di5n

c6ng t6c ddn tQc, tin ngu0ng, t6n gi6o;

C6n bQ, c6ng chirc, vi€n chuc, ngudi lao dqng thuQc co quan, don vi c6p xd
dugc giao thqc hiQn nhiQm 4r li6n quan tryc ti6p d6n c6ng t6c d6n tQc, tin ngu0ng,
t6n gi6o.

Cri nh6n dugc quy dinh tqi di6m a kho6n niy phAi c6 thdi gian c6ng tric tu
dir 15 ndm trd lCn d6i voi nam, tu dt 13 nim trd len diii v6i nft, tinh d6n thoi di6m
x6t tang Kj' niQm chuong vd hodn thanh tt5t nhiQm 4r trd 16n trong thoi gian quy dinh
ld di6u kiQn d€ x6t t{ng Kj'niQm chuong.

b) Ldnh d4o Ddng, Nhir nu6c, 0y ban Trung uong MAt tran T6 qui5c ViQt
Nam vd c6c t6 chirc chinh tri - xa hQi d Trung ucrng; lSnh dao c6c bQ, ban, ngirnh
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Trung uong; l6nh d4o tinh, thdnh ph5 t4rc thuQc Trung uong c6 c6ng lao trong

l6nh d4o, chi d4o, g6p phin vdo sg nghigp c6ng t6c dAn tgc, tin ngudng, t6n girio;

c) C6 nhdn ngoiri c6c co quan, dcrn vi c6 chric ndng quin lf nhir nu6c vA

c6ng t6c d6n tQc, tin ngu6ng, t6n gi6o, ho4c li€n quan d6n ph4m vi quan lli nhd

nu6c c[ra B9 Den tQc vd T6n gi6o, g6m:

Nguoi dAn tQc thi,lu s6, chric sic, chirc vi6c ctra c6c t6 chric t6n gi6o duo. c

Nhd nu6c phong t[ng m6t trong crlc danh hiQu: Anh hing Lgc lugng vfl trang

nh6n d6n, Anh hing Lao dQng trong thdi ki d6i m6i, Chitin si thi dua toirn qu6c,

Nhd gi6o nh6n d6n, NghQ si nhdn dAn, NghQ nhdn nh6n d6n, ThAy thuiSc nhAn dAn;

Ngudi c6 uy tin trong ddng bdo dAn tQc thi6u s6 dugc ccr quan c6 thAm
i^quy6n cdng nhdn; nguoi c6 uy tin, ti€u biOu trong c6ng d6ng tin ngu&ng, tO chric

t6n gi6o c6 thdnh tich, d6ng g6p ti0u bi6u cho sr,r nghiOp c6ng tic dAn tgc, tin
ngu0ng, t6n girlo;

C6 nhAn c6 thdnh tich ru6t s6", d6ng g6p ti6u bi6u nhdn dip dei hQi dai bi€u
.t

toirn qu6c c6c d6n tQc thi€u s6 Viet Nam, dai hQi hoac hQi nghi c6p toirn d4o cira

t6 chric t6n girio;

Doanh nhAn, nghQ si, ngh6 nh6n c6 thdnh tich xu6t sic, c6 d6ng g6p thiiit
thgc, hiQu qud vdo ph6t tri6n kinh t6 - xd hQi, b6o d6m qu6c phdng, an ninh virng

d6ng bdo dAn tQc thi5u si5 vd midn nrii, vtng d6ng bdo c6 tin ngu0ng, t6n gi6o;

Cri nh6n lir nguoi nu6c ngodi, ngudi ViQt Nam 6 nu6c ngodi c6 thdnh tich,
d6ng g6p thi6t thuc, hi€u quA trong vi€c cung c5, ting cuong tinh doirn kiSt gita
c6c d6n tQc, t6n gi6o; c6 c6ng lao girip dd, tng hQ v6 v4t chAt hopc tinh thAn cho
sg nghiCp c6ng t6c dAn tQc, tin ngu0ng, t6n gi6o d ViQt Nam.

d) Cric trucrng hqp dAc biet kh6c do BQ trudng DAn tQc vri T6n girlo quy6t
dinh theo thAm quy6n.

3. C6 nhAn thuQc c6c co quan, dcrn v! c6 chfc ning qu6n ly nhd nudc v6
c6ng t6c ddn t6c, tin ngudng, t6n gi6o vd cd nhAn thu6c c6c d6i tuqng quy dinh
t4i di6m b khoirn 2 Di6u ndy khi nghi huu, n6u con thi6u tu dt 01 thring d6n ducri
12 thtr:rgthdi gian c0ng t6c so v6i thdi gian quy dinh d6 xdt t4ng Kj'niQm chuong
thi dugc xem x6t tflng Kj'niQm chu<rng tru6c khi nghi huong cht5 d0 huu tri.

4. Kh6ng x6t tAng Ky ni6m chu<rng Aiii vOi ca nhin dang trong thdi gian thi
hdnh k! luft ho4c dang bi xem xdt xu ly kj luqt theo quy dinh cria phrip lu{t; dang
,. -.: tbi dieu tra, truy t6, xet xu hopc dang trong thoi gian co quan c6 th6m quy6n x6c
minh, k6t lugn v6 hrinh vi vi pham ph6p luAt. Thoi gian thi hanh kj' luat kh6ng
duoc tinh vdo th<ri gian c6ng t6c dC xdt tAng Ki ni6m chuong.

Didu 10. Ti6u chuAn x6t t{ng Gi6y khen

1. Thir tru0ng co quan, don vi c6 tu ciich phrip nhAn thuQc, tryc thuQc B0
DAn tQc vri T6n gi6o tflng Gi6y khen cho c6 nh6n, tap th€, hQ gia dinh vd c6c dtii
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tuqng khrlc thuqc ph4m vi qudn l! cira co quan, dcm vi c6 thdnh tich trong thgc
hiQn nhi6m vg, phong kiro thi dua ho[c c6 d6ng g6p cho sg ph6t tri6n cta co quan,

don v! vd dqt mQt trong c6c ti6u chudn quy dinh t4i DiAu ndy.

2. D6i v1i c6 nhdn, dqt mQt trong c6c tieu chuAn sau:

a) C6 thdnh tich xu6t sic dugc binh x6t trong c6c phong trdo thi dua do Thri
trudng co quan, don vi phrit d6ng ho{c t6 chuc thpc hi-6n;

b) Lap duqc thdnh tich xuAt sic d6t xu6t, c6 ph4m vi anh hudng trong linh
l,uc thuQc pham vi qu6n ly cira co quan, don vi;

c) Hoan thanh t6t nhi6m vu; c6 phAm ch6t d4o dfc tiiq git gin tloan ktit nQi

bQ; thucmg xuy€n hoc t6p, n6ng cao trinh d9 chuy6n mdn, nghiQp vg;

d) C6 thenh tich, d6ng g6p thit5t thqc, hiQu qu6 cho sg ph6t tri6n cia co
quan, don vi, dugc xdt t[ng nh6n dip co quan, don vi k! nigm ngdy thdnh lflp,

. : ,r
ngdy truyen th6ng (ndm trdn);

d) Ld c6 nh6n ngudi Vigt Nam dinh cu d nu6c ngodi ho4c ngucri nu6c ngodi

c6 thdnh tich, d6ng g6p cho sU nghiQp x6y dpg vd phrit tri6n cria co quan, don vi
thugc ph4m vi quan lj.

3. D6i voi tdp the. dat m6t trong c6c ti6u chuAn sau:

a) ChAp hanh tilt chir truong cira D6,ng, chinh srich, ph6p luQt cria Nhd nu6c;

nQi b0 doan k6t vd c6 thdnh tich xu6t s6c duqc binh x6t trong crlc phong trdo thi dua

do Thrl trudng co quan, don v! ph6t dQng hoac t6 chuc thqc hi6n;

b) Lap duqc thenh tich xuAt sdc dQt xu6t, c6 ph4m vi anh hu&ng trong linh
lrrc thuQc pham vi quirn ly cira co quan, don vi;

c) Hodn thdnh tt5t nhiQm vu; thuc hien tiit dAn chri 0 co so; chdm 1o ddi siing

vflt ch6t, tinh thAn cho thirnh vi6n trong tap thO; thuc hAnh ti6t kiQm, chiing 16ng

phi; thgc hien day dU ch6 dO, chinh srich aOi vOi thAnh vi6n trong t{p th€;

d) C6 thdnh tich ti€u bi6u, xudt sic trong qu6 trinh xdy dpg vd ph6t tri6n
cta co quan, don vi, duoc x6t t4ng nh6n dip co quan, dcrn v! kj'niQm ngdy thdnh

lap, ngdy truy6n thilng (ndm tron);

d) Tap thC ngudi ViQt Nam dinh cu 6 nu6c ngodi ho{c t{p thii ngudi nu6c
ngodi c6 thanh tich, d6ng g6p cho sy nghiQp xAy dpg vd ph6t tri6n cria co quan,

don vi thu6c ph4m vi quan ly.

4. H6 gia dinh c6 thdnh tich, d6ng g6p thi6t thuc, hiQu qu6 cho dia phuong,
^ -).cQng ddng vi xn hQi trong linh vUc thu6c pham vi qu6n lf cria co quan, don v!;

ch6p hdnh t6t chri trucrng cria DAng, chinh s6ch, ph6p lu{t cira Nhd nu6c.



10

5. C6 nh6n, t6p th6 ngudi dang hgc t{p tqi c6c co sd gi6o dqc thuQc, tryc
thuQc B0 DAn tQc vd T6n gi6o c6 thdnh tich xu6t s6c trong hgc t4p, rdn luyQn,

nghi€n cr?u khoa hoc, ho4t d6ng phong trio ho{c c6 d6ng g6p tich cgc cho nhir

trudng, co quan, don vi.

6. D6i ruqng kh6c c6 thdnh tich, d6ng g6p thi6t thsc, hi6u qui cho sq nghiQp
.: ,

x6y dmg vd ph6t tri€n cta co quan, clon v! thuQc phqm vi quan lf vd dugc Tht trucrng

co quan, don vi xem x6t, quy6t dinh theo thAm quy€n vd quy dinh cira ph6p lupt.

Didu 11. Quy ilinh chung v6 h6 scr, trinh ty, thi tgc khen thu&ng thuQc

thim quyin cria BQ tru&ng BQ Din tQc vh T6n gi6o

1. H6 scv d€ nghl t{ng c6c hinh thirc khen thu0ng thuQc thAm quy6n cira BQ

tru&ng BQ DAn tQc vd Tdn gi6o g6m 01 bQ (b6n chinh) vd vdn bdn diqn tu, tru vdn

ban c6 nQi dung bi mgt nhd nudc, trong d6:

a) Td trinh d€ nghi khen thudng cta co quan, dcrn vi c6 c6 nhAn, tap th6, hg

gia dinh duqc dA nghi khen thucrng;

b) B6o c6o thenh tich cua c6 nhdn, tap th6, hQ gia dinh duqc de ngh! khen

thu&ng theo miu quy d!nh;

c) Bi6n b6n binh xdt thi dua, bi6n bin hgp x6t khen thucrng cria co quan,

dcrn vl ho4c HQi d6ng Thi dua, khen thu&ng c6 thAm quyAn;

d) VEn ban, tdi lieu chimg minh thanh dch, k6t qu6, d6ng g6p vri vi6c d6p

img cric di0u ki6n, ti6u chuAn x6t khen thuong theo quy dinh cia ph6p luQt vd cria

Th6ng tu ndy; drli v6i tung hinh thirc khen thu0ng, dOi tucrng vd trudng hQp .U
thli:, thuc hiQn theo quy dinh v€ thAnh phAn h6 so tuong [mg.

d) DOi voi h6 so dO nghi khen thu6ng c6 li6n quan d6n y6u t5 nu6c ngod,i, thgc

hiQn theo quy dinh cira ph6p lupt vA thi dua, khen thuong vd ph6p luQt c6 li€n quan.

2. H6 so d6 nghi xdt tdng danh hiQu thi dua thgc hiQn theo quy dinh cta
phrip lu4t vC thi dua, khen thuong vd g6m c6c tdi li6u quy dinh tai khoan 1 DiAu

ndy pht hqp v6i timg danh hiQu thi dua.

3. H0 so dC nghi khen thuong thanh tich xuat s6c dQt xu6t, khen thu&ng
theo thir tuc don gi6n thuc hi€n theo quy dinh cta ph6p luat va thi dua, khen

thuong; truong hqp thqc hiQn theo tht tuc don gidn thi h6 so g6m:

a) To trinh dA ngh! khen thudng;

b) 86o c6o t6m t6t thdnh tich cria c6r nhAn, t4p thi5, hQ gia dinh duqc dC ngh!
khen thuong theo m6u quy d!nh.

4. Cri nh6n, tap th6, hQ gia dinh chiu tr6ch nhi6m v€ tinh chinh x6c clabilo
crio thrinh tich vh cdrc tdi liQu trong h6 so do c6 nhdn, t4p th6, hq gia dinh d€ nghi



khen thu&ng. Thir truong co quan, tlon vi c6 trrich nhi6m ki6m tra, x6c nhfln vd
chiu tr6ch nhi€m v€ tinh chinh xric, dAy dir cria h6 so tru6c khi trinh 86 truong
xem xdt, quy5t dinh.

1l

5. H6 so tI6 nghi khen thucrng ai5i vOl c6c truong hqp qry dlnh tai tti6m b,
c vd e kho6n 1 EiAu 8; di6m b, c vd d khoin 3 Di€u 8 cta Th6ng tu ndy ph6i c6 f
ki6n thiing nh6t cria l6nh dao B0 phU tr6ch linh vuc tru6c khi giri Co quan Thudng
trpc HQi d6ng Thi dua, khen thu0ng B0 DAn tdc vd T6n gi6o.

6. Trinh tq x6t khen thucrng thu6c thAm quy6n cta BQ truong dugc thgc
hi6n nhu sau:

a) Co quan, dcrn vi c6 c6 nhdn, tap th6, h6 gia dinh dugc 116 nghi khen
thuong t6 chric binh x6t, l6p h6 so vd gui v6 Co quan Thuong tr.uc HQi d6ng Thi
dua, khen thu&ng B0 Ddn t6c vd TOn girio;

b) Co quan Thulng tr.uc HQi d6ng Thi dua, khen thu&ng 86 DAn tQc vd
Tdn girio ti6p nh6n, ki6m tra thdnh phdn, tinh dAy dir, hqp l0 cta h6 so; trudng
hqp hO so chua dAy dri, hqp 16 thi y€u cAu .o quun, don vi b6 sung, hoirn thiQn;

c) Truong hqp cAn thi6t, Co quan Thulng trr,rc HQi d6ng Thi dua, khen
thuong BQ DAn t6c vd T6n gi6o l6y f kitin cta co quan, don vi c6 li6n quan d6

ldm 16 di6u kiQn, ti6u chuAn vri thanh tich cria c6 nh6n, tQp th6, hQ gia dinh duqc
d6 nghi khen thuong;

d) Sau khi hodn thiQn h6 so, Co quan Thuong trqc HQi d6ng Thi alua, khen

thuong 86 Dan t6c vd T6n girio t6ng hqp, b6o c6o vd trinh HQi d6ng Thi dua,

khen thu&ng BQ xem xdt theo quy dinh Ai5i vOi truong hqp thuQc diQn phii xin y
ki€n H6i d6ng;

d) Tr€n co sd h6 so, y kii5n cira HQi d6ng Thi dua, khen thu0ng BO Dan tQc

vd T6n gi6o vd dA nghi cta Co quan Thuong trpc HQi d6ng Thi dua, khen thucrng,

BQ truong xem x6t, quytit dinh khen thu&ng theo thAm quyAn.

7. Viec l5y f kii5n co quan, don v! c6 li€n quan tru6c khi trinh 86 trudng

do Co quan Thudng trqc H$i d6ng Thi dua, khen thuong BQ DAn tQc vd T6n
gi6o thuc hi6n. Co quan, dcrn vi dugc l6y y ki6n c6 trrlch nhiQm tr6 loi bing vdn

b6n trong thdi h4n dugc y6u cAu. Tru<rng hqp h6t thoi han md kh6ng c6 j ki6n tri
ldi ho4c c6 1i kitSn kh5c nhau, Co quan Thu<rng tr.uc Hgi d6ng Thi dua, khen

thu0ng 86 tdng hop, b6o c6o B6 tru&ng xem x6t, quy6t d!nh.

8. Thoi h4n giri h6 so d6 nghi khen thuong:

a) Khen thudng c6ng trang: Th<ri han gui h6 so thyc hiQn theo k6 ho4ch

t6ng k6t c6ng tric hing nim cira BQ hodc v6n bin hudng d6n cira BO vA c6ng t6c

thi dua, khen thudng;
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b) Khen thudng s<r ktit, t6ng k6t phong trdo thi dua, thi tlua theo chuy€n dd:

Thuc hi€n theo k6 hoach, hu6ng d6n hoac vin b6Ln ph6t dQng phong triro thi dua

cua cap co tnam quyen;

c) Khen thu6ng thd,nh tich xu6t sec, thenh tich xuAt sic dQt xu6t: H6 so dugc

lQp vd gti vd Co quan Thuong tryc HQi d6ng Thi dua, khen thu&ng B0 Ddn tQc vd

T6n gi6o ngay sau khi c6 nh6n, t{p th,5, hQ gia dinh 14p duqc thdnh tich vd dri di6u

kiQn dA nghi khen thudng;

d) Khen thuong phpc vu dai hQi, hoi nghi, te ty nigm, ngdy thdnh l4p, ngdy

truyAn th6ng: H6 so ph6i dugc giri vd Co quan Thulng trgc HQi d6ng Thi dua,

khen thuOng BQ chpm *6tZS ngiry ldm viQc tru6c ngdy du kiiln t6 chfc;

d) Khen thu&ng aiii vOi ca *ran truoc khi nghi hu&ng ch6 dQ huu tri: Trong

thdi h4n 10 ngdy k6 tir ngiy co quan, dcrn vi nhan dugc th6ng brio ho4c quyi5t ainn

nghi huu cira c6 nhdn, co quan, don vi qu6n lj, sri dqng lao dQng c6 trech nhiem

rd so6t thdnh tlch, l4p h6 so dd nghi khen thudng vd gui vA Ccr quan Thuong tryc
HQi d6ng Thi dua, khen thucrng BQ Ddn t6c vir Tdn gi6o d6 t6ng hqp, trinh B0

:-.
truong xem xdt, quy€t dinh.

9. D6i v6i c6 nhdn dd nghi huu md co quan, don vi noi cri nhdn c6ng tric

tru6c khi nghi huu dd dugc td chric l4i, s6p nhap hoac gi6i thii, co quan, don vi
tit5p nhAn chric n6ng, nhi€m vU cta co quan, don v! d6 c6 trech nhi6m xem x6t,
ldp hd so d6 nghi khen thucrng theo quy dinh.

10. Trucrng hqp c6 nhdn dA hy sinh, tir trin, .<, quan, d<rn vi noi c6 nhdn c6ng
t6c trudc khi hy sinh, tu trin hoec co quan, don v! ti5p nh4n chuc ndng, nhiQm vg
c6 tftich nhiQm lQp h6 so d6 nghi khen thucrng theo quy dinh cria phrip 1u4t.

1 1. D6i v6i cri nhdn, t4p th6 nguoi Vi6t Nam dlnh cu o nu6c ngoiri, c6 nhAn,
^ ,:t{p the nguoi nu6c ngoiri, hd so, trinh tq, thir tpc dC nghi khen thu&ng thgc hign

theo quy dinh cria Luet Thi dua, khen thudng vd ph6p luQt c6 li6n quan.

12. DOi v6i h6 so dC nghi x6t t[ng danh higu "Chi6n si thi dua co s6",
"Chii5n si thi dua c6p BQ", "Co thi dua cta B0 DAn tQc vd T6n girio", k6t qu6 binh
x6t, k6t qu6 b6 phi6u va t1; lQ phi,5u d6ng y phAi duqc thd hien trong bi6n bin binh
x6t thi dua hodc bi€n ban hop cta HQi d6ng Thi dua, khen thu0ng theo quy tlinh.

Didu 12. H6 scr, trinh tg, tht tgc x6t ting danh hiQu thi ttua thuQc thim
quydn cta BQ tru&ng BQ Din tQc vi T6n gi6o

1. 86 phan tham muu c6ng t6c thi dua, khen thucrng cta co quan, dcrn vi c6
tu c6ch phrip nhAn thudc, truc thuQc BQ DAn t6c vd T6n gi6o c6 trrich nhiQm tii5p

nhAn, t6ng hqp, thAm dinh hO so, b6o c6o HQi ddng Thi dua, khen thucrng c6p co
s0 xem xdt, dC nghi Thir truong co quan, don v! quyiit dinh tang danh hieu "Chiiin
si thi dua co sd", "Lao d6ng tiOn ti6n", "Tap thii lao d6ng ti6n ti5n"; ddng thoi lQp
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h6 so dA nghi BQ tru&ng xem xdt, quyiit dinh khen thucrng Orii vOi c6c danh hiQu
thi dua vd hinh thric khen thudng thuQc thAm quy6n cia BQ trudng theo quy dinh
cta Ludt Thi dua, khen thu&ng vd Th6ng tu nriy.

2. D6i v6i danh hiQu "Chitin sithi dua cAp B0", "T4p th6lao d6ng xu6t sic,,
do HQi <t6ng Thi dua, khen thudng c6p co so binh x6t, d6 nehi; danh hiQu "Cd thi
dua cria BQ DAn tQc vd T6n gi6o"; vd danh hiQu "Chi6n si thi dua co so", "Lao
dQng ti6n ti6n", "TAp th6 lao dQng ti6n ti6n" ai5i vOi cri nhAn, tQp th6 thuQc c6c co
quan, don vi kh6ng c6 tu c6ch ph6p nh6n thuQc, tluc thuQc BQ DAn t6c vd T6n
girio, Thuong truc HQi d6ng Thi dua, khen thudng 86 c6 tr6ch nhi6m ti6p nh6n,
t6ng hqp, tham dinh h6 so, brio c6o H6i d6ng Thi dua, khen thu&ng 86 xem x6t,
trinh Bg trudng quy6t dinh theo thAm quy6n.

3. ViQc x6t t{ng danh hiQu "Cd thi dua cira B0 Dan tQc vd T6n gi6o" thqc
hiQn tr6n co sd k6t quA thuc hiQn phong trdo thi dua vd ti0u chuAn theo quy dlnh
cria Lu6t Thi dua, khen thu0ng, vdn bin huong ddn thi hdnh vd quy tllnh cta Th6ng
tu ndy. D6i v6i timg phong triro thi dua, viqc binh xdt, lya chgn t6p th,5 d6n Aiu va
thoi han grii h6 so thpc hiQn theo k6 hoach, huong d6n ctra phong trdo thi dua.

4. H6 so dC nghi x6t tpng c6c danh hiQu thi clua quy dinh tAi Ei6u ndy thpc
hiQn theo quy dinh vA thdnh phAn h6 so ducrc quy dinh t4i kho6n i Di6u 11 cria

Th6ng tu ndy vd quy dinh cua phrip lu4t vC thi dua, khen thu&ng.

5. Hgi d6ng Thi dua, khen thucrng c6c c6p thuc hign vigc binh x6t, b6 phi6u

a.ii vOi c6c danh hieu thi dua thuQc thAm quy6n theo quy dinh cira ph6p lu{t. K6t
quA binh xdt vd k6t qud b6 phir5u duoc l{p thdnh bi0n ban, ldm cdn cri d6 ngudi c6
.l ;. ,

thdm quy6n xem xdt. quyet d[nh.

Didu 13. Hd s<r, trinh trp, thfr tgc tld ngh! t4ng Bnng khen cria BQ DAn

tQc vi T6n gi6o vi Gi6y khen cria Thfr tru0ng ccr quan, tlon vi c6 tu c6ch

ph6p nhAn thuQc, trrgc thuQc BQ Din tQc vi T6n girio

1. Khen thucrng thdnh tich xu6t si., thanh tich *r6t ric dgt xu6t vd khen

thuong theo chuy6n dd

a) Co quan, don vf c6 cri nhan. t4p the duqc d0 nghi khen thudng cin cri
thdil tich d4t dugc, ti€u chuAn quy dinh t4i Th6ng tu ndy vir hu6ng d5n cira co
quan c6 thAm quyAn di1 t6 chirc binh xdt, lap hd so d6 nghi t5ng Bing khen cta BQ

DAn t6c vd T6n gi6o, gfri Co quan Thucrng truc HQi d6ng Thi dua, khen thu0ng BQ

Ddn t6c vir T6n gi6o;

b) Oiii voi khen thudng theo chuy6n d6, viQc lap h6 so, de nghi khen thuong

thuc hi€n theo k6 hopch, huong dAn tOng ktit phong trdo thi dua cta c6p c6 thAm quy6n;

c) Co quan Thuong trqc HQi ddng Thi clua, khen thu&ng 86 D6n tQc vi T6n
.. .i. ,.,i , L,,4 ,l ,

gi6o ti€p nhdn. ki6m tra, t6ng hop. thdm dinh hd sot truong hqp cdn thi€t, lay !
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klen co quan, oon vl co li6n quan; b6o c6o HQi d6ng Thi dua, khen thuong BQ

xem x6t, trinh B0 trucrng quy6t dinh.

2. Khen thu0ng nhan dip co quan, don vi kj'niQm ngiy thanh l4p, ngdy
: ,:

truyen tnong (nam tron)

a) Co quan, dcrn vi thuQc, trgc thuQc BQ Ddn t6c vd Tdn gi6o cEn ct ti6u

chuAn t4ng Bing khen cria B0 DAn tQc vir T6n gi6o quy dinh tai Th6ng tu ndy, l6p

danh srlch cri nhdn, tgp th6 c6 thdnh tich ti6u bi6u, xu6t sic, c6 nhi€u d6ng g6p

trong qu6 trinh xdy dpg vd ph6t tri6n cta co quan, dcrn v!;

b) Hd so dA nghi khen thu6ng gui v€ Co quan Thuong tryc HQi d6ng Thi
dua, khen thudng BO Dan tQc vd Tdn girio theo thdi h4n quy dfnh t4i Di6u 11 cria

Th6ng tu nriy;

c) Co quan Thudng tryc HQi d6ng Thi tlua, khen thuong B0 Ddn tQc vd T6n
,, ,i ,,:giao ti6p nhAn, ki€m tra, t6ng hqp, th6m dinh h0 so; b6o c6o Hgi d6ng Thi dua,

khen thudng 86 xem xdt, trinh BQ truong quy6t dinh.

',13. Khen thuOng d6i vdi c6r nh6n, t4p th6 ngodi B0 Ddn tQc vd T6n girlo c6

thinh tich, d6ng g6p trong c6ng tric ddn tQc, tin ngu&ng, t6n gi6o

a) Co quan, dcvn vi thu6c, tryc thuQc 86 Dan tQc vd TOn gi6o; Sd DAn tQc vd
T6n gi6o, co quan tham muu c6ng t6c quAn lj nhir nu6c vd c6ng t6c dan t6c, t6n
gi6o thuQc Uy ban nhAn ddn c6c tinh, thdnh ph6 hodc co quan c6 thAm quyAn theo
quy dinh cira ph6p luft c6n cir thdnh tich, d6ng g6p vd ti€u chuAn t4ng Bdng khen
cria 86 DAn tQc vd T6n gi6o quy dtnh tai Th6ng tu nay dC dA nghi khen thuong;

b) H0 so d0 nghi khen thuong phii x6c dinh 16 dtSi tuqng, thdnh tich, mric
dQ vd pham vi 6nh hu&ng cria thdnh tich, d6ng g6p; b6o d6m d6p r?ng ti6u chuAn

cira Bing khen duoc dA nghi;

c) Co quan Thudng trqc HQi d6ng Thi dua, khen thu0ng B0 D6n tQc vd T6n
.. .i. i

gi6o ti€p nhAn, t6ng hqp, thdm dinh hO so, l6y y ki€n co quan, don vi c6 li6n quan

khi cin thi6t, bin c6o HOi d6ng Thi dua, khen thu&ng BQ xem xdt, trinh B6 tru&ng
quyet oln-n.

4. Khen thuong aiii vOi c6 nh6n, tip th6 c6 thdnh tich trong phtii hqp thgc
hi€n nhiem vq cta BQ Dan tQc vir T6n gi6o

a) Ccr quan, don vi thuQc, truc thu6c B0 D6n tgc vd Tdn gi6o cdn cir k6t qu6

pnOi hqp thr,rc hi€n nhiQm vU, thdnh tich vd mirc dQ d6ng g6p cria c6 nhAn, t{p th6

di5 d6 nghi B6 tru0ng xem xdt tdng Bing khen;

b) H0 so dC ngh! khen thucrng ph6i n6u 16 nQi dung nhiQm vu ptri5i trqp, k6t
qui thgc hi6n, thdnh tich, d6ng g6p cria c6 nhAn, tap th6 vd sU cAn thi6t cria viQc

khen thu&ng;

t4
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c) Co quan Thuong tryc Hgi d6ng Thi dua, khen thuong BO Dan Qc vd T6n
gi6o t6ng hqp, tham dinh hO so, l6y y kiiin co quan, don vi c6 li6n quan khi can thl6t,
b6o c6o HQi d6ng Thi dua, khen thudng BQ xem x6t, trinh Bq truong quyiit dinh.

5. Khen thudng aOl vOi c6 nh6n tru6c khi nghi hr.ru

a) Co quan, dcrn vi qu6n lf, st {rng crin b0, c6ng chirc, vi€n chtc, ngudi
lao dQng cin cri quri trinh c6ng tric, thdnh tich vd ti6u chu6n t{ng Bing khen cta
BQ tru6ng quy dfnh t4i Th6ng tu ndy dti rir soiit, lap h6 so d€ nghi khen thuong;

b) H6 so d6 nghi khen thucrng duqc gui v6 Co quan Thuong trUc HQi d6ng

Thi dua, khen thuOng 86 D6n tQc vd T6n giSo trong thdi h4n quy tlinh tai Ei6u 1l
cira Th6ng tu ndy;

c) Co quan Thucrng tfuc HQi d6ng Thi dua, khen thuong Bq DAn t6c vd T6n
girio t6ng hqp, them dinh h6 so, b6o c6o HQi d6ng Thi dua, khen thu&ng BQ xem
xdt, trinh 86 tru&ng quy6t dinh.

6. Khen thu&ng c6ng trang hing nim

a) Co quan, dcrn v! thu6c, trirc thuQc BQ D6n tQc vd T6n girio c5n cri ktit qu6

d6nh gi6, x6p lo4i ch6t luqng, muc dQ hodn thdnh nhiQm vu; k6t qu6 x6t, c6ng

nh{n hi6u qui 6p dpng, kh6 ndng nhAn rQng cria s6ng kii5n; hiQu qud 6p dung,

ph4m vi 6nh huong cria d6 tdi khoa hoc, d,i 6n khoa hgc, c6ng trinh khoa hgc vd

c6ng nghQ vd c6c ti6u chuAn khen thuong c6 li6n quan d6 td chfc binh x6t, lQp h6

so d€ ngh! khen thuong;

b) H6 so dC nghf khen thudng gui v€ Co quan Thuong tluc HQi d6ng Thi
dua, khen thuong BO Ddn tQc vir T6n girio theo thoi h4n quy djnh t4i Di6u 11 cria

Th6ng tu ndy;

c) Co quan Thuong tryc HQi d6ng Thi clua, khen thu&ng BQ Dan tQc vd T6n
gi5o t6ng hqp, tharn dinh h6 so, b6o c6o HQi d6ng Thi dua, khen thu&ng BQ xem

x6t, trinh BO truOng quy6t dinh.

7. Khen thudng AOi vOi c6c truong hqp kh6c

a) Co quan, d<rn vl thuQc, trgc thuQc BQ Din tQc vd T6n girio c6 chric ndng

tham muu, qu6n ly nhd nu6c v6 linh uq" c6 li6n quan di5n thdnh tieh cta c6 nh6n,

tdp th6 dugc dC nghi khen thuong c6 tr6ch nhiQm ph6i hqp voi co quan, don vi c6

li6n quan d6 x6c nh{n, d6nh gi6 thdnh tich vd lAp hO so d6 nghi khen thuong;

b) H6 so dC nghl khen thu&ng phdi th6 hien ro thdnh tich, d6ng g6p ctacd
^ , : , ,.i

nhan, tap th6l c6n cu. ti6u chu6n d€ ngh! khen thuong: 1i ki6n cta co quan, don vi

c6 li6n quan vi c6c trii liQu chring minh thirnh tich theo quy dinh;

c) Ccr quan Thuong tryc HOi d6ng Thi dua, khen thu&ng B0 D6n tQc vd T6n

girlo t6ng hqp, thAm dinh h6 so, l6y j ki6n cric co quan, don vi c6 li6n quan khi



l6

cin thi6t, brio c6o HQi d6ng Thi dua, khen thuong B$ xem x6t, trinh BQ trudng

quyet olnn.

8. H0 ss d€ nghi tang Bing khen cria B0 DAn tQc vd T6n gi6o vi Gi6y khen

cira Tht tru0ng co quan, tlon v! c6 tu crich ph6p nh6n thuQc, tryc thuQc B0 thUc

hiQn theo quy dinh t4i kho6n I Di6u 11 cira Th6ng tu ndy vir quy dlnh cria ph6p

luQt v6 thi dua, khen thudng. OOi vOi ttmg trudng hqp cr,r th6, h6 so ph6i c6 diy
<Ir1 tdi lieu chimg minh viQc d6p tug ti€u chuAn cta cric hinh thirc khen thudng

theo quy dfnh.

Didu 14. Hd scr, trinh tg, tht tgc tIA nghi x6t t{ng Kf niQm chuong "Vi
sr; nghiQp c6ng t6c din tQc vir t6n gi6o"

1. Cdn cri quy dlnh vA ai6u kiQn, ti6u chuAn xdt tang Kj'niQm chuong, co
quan, don vi thuOc, truc thu6c BQ DAn tQc vdL T6n girio lap h6 so dA nghi khen

thu&ng vd gui Co quan Thucrng trqc HQi d6ng Thi ttua, khen thucmg BQ theo MAu

le Php luc I ban hdnh kdm theo Th6ng tu ndy.

2. Co quan Thudng tryc HQi d6ng Thi dua, khen thu&ng BQ Ddn tqc vd T6n
gi6o tting hqp, thdrn dinh hO so; b6o c6o, xin y ki6n HQi d6ng Thi dua, khen thuOng

BQ, trinh BQ truong xem x6t, quy5t dinh.

3. Cric don vi ho4t d6ng trong linh vgc c6ng t6c ddn tQc, tin ngu&ng, t6n
,tgi6o dd nghi xet t4ng Ky niQm chuong (cho c6c cri nh6n thuQc ph4m vi quan lj c6

d6ng g6p cho sy nghiQp x6y dyng vd phrit tri6n c6ng tric ddn tQc vd t6n gi6o) qua

co quan, don vi thuQc, truc thu6c BQ D6n tQc vd T6n girio, Sd D6n tQc vd T6n gi6o,

co quan chuy6n m6n tham muu quan ly nhir nu6c vd c6ng t6c dAn tQc, t6n gi6o cdc

tinh, thanh ph6.
; ,.

4. Co quan, t6 chuc, dia phuong c6 cri nhAn dt di€u ki6n, ti6u chu6n dO nghi
x6t tgng Kf niQm chu<rng gui h6 so vA B0 Dnn tQc vd T6n girlo tru6c ngdy 20 thring
^,:J nang nam.

Di6u 15. S5 luqng, thinh phAn h6 so vir thli h4n gi6i quy6t hd so tld
nghi khen thu&ng thuQc th6m quydn cia BQ truting vi Tht tru&ng co quan,
don vi c6 tu c6ch ph6p nhin thuQc, trgc thu6c BQ Din tQc vh T6n giSo

1. SO lucrng h6 so

H6 so dA nghi x6t t{ng danh hieu thi dua, hinh thirc khen thudng thuQc thAm

quydn cira BQ truong BQ Ddn t6c vd T6n gi6o vd Thri truong co quan, dcrn vi c6

tu c6ch ph6p nh6n thu6c, truc thugc BQ gdm 01 bQ @6n chinh) vd v6n ban tliQn

tir, trir van b6n c6 n6i dung bi mQt nhir nu6c.

2. Thanh phAn h6 so

H6 so dC nghi xdt tdng danh hi€u thi dua, hinh thirc khen thu&ng gdm:
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a) Td trinh dC ngh! x6t t4ng danh hi€u thi dua, hinh thric khen thu&ng theo
Miu sil la Phu luc I ban hdnh kdm theo Th6ng tu ndy;

b) 86o crio thdnh tich cria c6 nhdn, t6p th6 ho4c tl6i tugng ducr. c d€ nghi
khen thu0ng theo m6u quy dinh t4i Php luc I ban hdnh kdm theo Th6ng tu niry,
pht hqp v6i ttmg danh hi€u thi dua, hinh thric khen thudng;

c) Bien b6n binh x6t thi dua ho4c bi6n bin x6t khen thu0ng cta co quan,

don v! hopc H6i d6ng Thi dua, khen thu0ng c6 th6m quy6n, trong AO tn6 nien t6t
qui binh x6t, k6t qui b6 phii5u aOl vOi truong hqp ph6p luit hodc Th6ng tu ndy
quy dinh phii b6 phi6u;

d) Vdn b6n, tdi liQu chirng minh thdnh tich, k5t qu6, d6ng g6p vd viQc d6p

tmgcitc di6u kiQn, ti€u chuAn x6t khen thuong theo quy dlnh cta ph6p luQt vd cta
Th6ng tu ndy;

d) D6i vdi tnrdng hqp xdt t{ng danh hiQu "Chi6n si thi dua cAp BQ", h6 so
phii c6 quy6t dinh ho{c vin bdn xiic nhQn sring ki6n d6 dugc rip dqng hiQu qui vd
c6 khd ndng nhdn rQng trong pham vi BQ Ddn tQc vd T6n gi6o theo U6u si5 tfr
Phu luc I ban hdnh kdm theo Th6ng tu niry hoflc vdn b6n x6c nhan da tei khoa hgc,

de rln khoa hgc, c6ng trinh khoa hgc vd c6ng ngh6 dE dugc nghiQm thu, 5p dgng

hiQu qui vd c6 phqm vi 6nh huong trong BQ theo quy dinh;

e) O6i vOi trudng hgp ti6u chuAn khen thu0ng c6 li€n quan d6n sring kirin,
dO tdi khoa hoc, d€ 6n khoa hgc, c6ng trinh khoa hgc vd c6ng nghQ, h6 so phii c6

quy,it ai*, t oac vin bAn x6c nhAn cira co quan, don v! c6 thAm qryen rC viQc c6ng

nhAn, nghiCm thu, 6p dung vd ph4m vi Anh hudng theo quy dinh;

g) Cric tdi li6u khSc theo quy dinh cia ph6p luat Oi5i vcri trmg danh hiQu thi
dua, hinh thirc khen thuong vd truong hqp cU th6.

3. Thdi h4n xri lli h6 so thugc thAm quy6n cta BQ tru&ng Bq D6n tQc vd

T6n girio

a) Trong thdi han 05 ngdy lirm vi6c kti tir ngdy nh{n dir hd so, Co quan

Thuong truc HQi d6ng Thi dua, khen thu&ng B0 DAn t6c vd T6n gi6o kitim tra
thdnh ph6n, tinh dAy dt, hqp le cua hO so. Trudng hqp h6 so chua dAy dt, chua

hqp 16, Ccr quan Thuong trpc H6i d6ng Thi dua, khen thunng BO th6ng b6o beng

vdn b6n hodc tr6n h€ th6ng di6n tri cho co quan, don vi trinh khen d6 b6 sung,

hodn thi6n h6 so;

b) DOi v6i h6 so du di0u kiQn, ti6u chuAn, trong thoi h4n 25 ngdy ldm viQc

ki5 ttr ngdy nhdn du hd so hqp 16, Co quan Thuong trqc Hgi d6ng Thi dua, khen

thuOng B0 DAn tQc vd TOn girio hoan thdnh vi6c t6ng hqp, thAm dinh, brio crio HQi

d6ng Thi dua, khen thucrng BQ xem xdt va trinh BQ trucrng quy6t dlnh ho{c trinh
L ,,; i i.

cdp c6 thAm quy6n quy€t dinh theo quy dinh;
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c) D6i vdi h6 so kh6ng dri di6u kiQn, ti6u chuAn khen thu&ng, trong thdi

h4n 10 ngdy ldm viQc kt5 tri ngdy c6 ktit 1u4n th6m dinh h6 so, Co quan Thuong

tryc HQi d6ng Thi dua, khen thu&ng B0 Din tQc vd T6n gi6o th6ng b6o bdng v6n

b6n cho co quan, don v! trinh khen vir n6u 16 lf do;

d) Truong hqp phii l6y f kiiin co quan, don vi c6 li6n quan hoac ph6i b6

sung, x6c minh, ldm 16 nQi dung h6 so, thdi h4n quy dinh tai di6m b khoan ndy

<lugc tinh tir ngdy nhfn du yi ki6n vd tdi liQu b6 sung theo y€u cAu.

4. Thdi h4n xri l1i h6 so thuQc th6m quyAn cia Thri truong co quan, don v!

c6 tu c6ch ph6p nhin thu6c, truc thugc BQ DAn t6c vd T6n gi6o

a) Trong thdi han 03 ngdy ldm viQc k6 ttr ngdy nhQn h6 s<r, don vi c6 chric

ndng tham muu c6ng t6c thi dua, khen thudng thu6c co quan, dcrn v! c6 tu c6ch

phrip nhdn thu6c, trlrc thuQc 86 Ddn tQc vir T6n gi6o (sau ddy ggi ld don vi tham

muu c6ng t6c thi dua, khen thu&ng) ki6m tra thinh phAn, tinh dAy dri, hqp lQ cria

hd s<r. Truong hqp h6 so chua dAy dri, chua hgp le, don vi tham muu c6ng t6c thi
dua, khen thu&ng th6ng b6o cho co quan, don vi, c6 nhdn c6 li6n quan dC bO sung,

hodn thie,n;

b) D6i vdi h6 so dt di6u kiQn, ti6u chuAn, trong thcri h4n 15 ngiry lirm viQc

k6 tu ngdy nh4n dt h6 so hqp l€, don vi tham muu c6ng tric thi dua, khen thu&ng
hodn thdnh vi-ec thAm d!nh, b6o crio HQi d6ng Thi dua, khen thu&ng c6p co sd vd

trinh Tht tru0ng ccr quan, clon vi xem xdt, quyrit dlnh theo th6m quydn;

c) Oi5i vOi h6 so kh6ng dt di6u ki6n, ti€u chuAn khen thuong, trong thdi
h4n 07 ngdy ldm vi€c k6 tu ngay c6 k6t luAn thAm dinh hd so, don vi tham muu
cdng tric thi dua, khen thuong th6ng brio bing vin bAn cho co quan, dcrn vi trinh
khen vd n€u rd ly do;

d) Trudng ho.p phii b6 sung, x6c minh hopc l6y 1i kitin ccr quan, don vi c6

li6n quan, thoi h4n gi6i quy€t duoc tinh tu ngiry nh4n dir h6 so, tdi ligu vd y ki6n
theo y€u cAu.

5. Th6ng b6o kiSt qu6 khen thucrng

Sau khi ngudi c6 th6m quy6n ban hirnh quy6t dlnh khen thudng, Co quan

Thucrng trpc HQi d6ng Thi dua, khen thu&ng B0 D6n tQc vd T6n gi6o, don vi c6

chirc ndng tham muu c6ng t6c thi dua, khen thu&ng thuQc co quan, don vi c6 tu
c6ch ph6p nh6n thu6c, tryc thuQc Bg c6 tr6ch nhiQm th6ng b5o k6t qu6 vir grii
q.ry6t ei* khen thu0ng cho co quan, don vi trinh khen theo quy dinh. Truong
hqp kh6ng duoc khen thucrng, viQc th6ng b6o phii n6u 16 ly do d6 co quan, don
v! trinh khen bitit vd thgc hi€n.
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rrru ruc cAp oor,.ir"ifi1i#'* var KHEN rnuoNc;
THU TUC HUY Bo Quyfl DINH TANG DANH HIEU THI DUA,

niNn rntlc KHEN THTIONG THUec rnAvr euyrN
cua ng rm.rdxc vA THU TRIToNGCo eu,q.N, ooN vI

THUQC, TR-[IC TrrUgC rg nAN TQC VA rOX CIAO

Oi6u fO. H6 .o, thri tgc c6p O6i, c6p l4i hiQn vft khen thu&ng thuQc
thim quydn cfra B9 tru&ng BQ DAn tQc vir T6n gi6o

1. Cri nhdn, tqp th6, hQ gia dinh c6 nguyQn vqng c6p aOi, c6p lai hi6n vdt
khen thuong l6p 01 bQ h0 so (bdn chinh) vd vdn brln diQn tft, tru v6n ban c6 nQi

dung bi mat nhd nudc, grii vC Co quan Thuong trgc HQi d6ng Thi dua, khen
thu&ng 86 D6n t6c vd T6n gi6o. Hd ro gd.'

a) C6ng vdn d€ nghi c6p d6i, c6p l4i cta tflp th6 ho4c don d€ ngh! c6p d6i,
i ,.cdp l4i cta cd nh6n, hq gia dinh khi c6 hign v{t khen thu&ng bi hu h6ng, khdng

cdn giri tri sri dr;ng ho[c hu h6ng, th6t l4c vi ly do kh6ch quan nhu thi6n tai, lfi lqt,
h6a ho4n ho{c do sai th6ng tin kdm theo Miu s6 2a, MAu sii ZU, UAu s6 Zc ehq
lqc II ban hdnh kdm theo Th6ng tu ndy;

b) Hi€n v6t khen thu&ng d€ nghi c6p d6i.

2. Co quan Thudng tryc Hqi d6ng Thi dua, khen thu0ng BQ DAn tQc vd TOn

gi6o d6i chi€u vdi h6 so 1uu, xric nhqn, t6ng hqp, b6o c6o trinh LEnh dao B0 xem
x6t, quy6t dinh c6p OOi, c6p lai hi€n vdt khen thuong cho cri nh6n, tap thC, h9 gia

dinh trong thdi h4n 15 ngdy k6 tu ngdy nh4n dugc h6 so dC nghi c6p AOi, c6p t4i

cia c6 nhdn, tap th,5, hQ gia dinh.

HiQn v4t khen thu&ng cdp d6i, c6p 14i thuc hi€n diii vdi danh hi€u "Chit5n
,( ^^.. ..^. .

si thi dua cdp BQ", "Co thi dua cira B0 Ddn tQc vir T6n gi6o", Kj, niQm chuong
"Vi su nghiCp c6ng t6c ddn tQc vir t6n gi6o" vir c6c hinh thuc khen thuOng, danh

hiqu thi dua khric.

Hi6n vAt c5p dOi, c6p l4i do Co quan Thuong trgc H6i d6ng Thi dua, khen

thutrng 86 ph6i hqp voi c6c don vi li6n quan chiu tr6ch nhiQm mua sim, in 5n

theo m6u quy dinh nhu sau:

MAu bing c6p OOi, c6p lai do c6c d6ng chi lSnh dao dd h6t nhiem ki'kf in
theo thi6t kti tai ttroi di6m c6 nhdn, tqp th6, hq gia dinh dugc khen thuong, trong
d6: NQi dung thdnh tich vi6t theo quy6t dinh khen thu&ng, phia dudi b6n ph6i

bing in sin mdu con ddu vd chft ky cria nguoi c6 thAm quydn khen thuong tai thdi
di6m d6 (m6u con d6u vd mAu chft kli in sEn ctuoc phqc ch6 ttr m6u con d6u vir

cht kf trong bing dl cluoc khen thucrng tru6c dAy; quy6t dlnh khen thu&ng; vdn

bin gi6i thi6u chir kli cua BQ D6n tQc vd T6n gi6o; vdn birn quy dinh m6u con d6u
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cria BQ Cdng an); phia du6i b6n trrii bing ghi "Quy6t dlnh khen thuong s6, ngdy,

th6ng, ndm" vd ghi "Chfng nhan c6p lai bdng si5: .../GCN-BDTTG. CA nhAn, tap

th6, hO gia dinh khi dugc c6p d6i, c6p lai bing sC duoc nhdn kdm theo Gi6y chung

nhan cAp AOl, c6p l4i MAu .ii Za pnu lpc II ban hdnh kdm theo Th6ng tu ndy.

MAu bing c6p d6i, c6p lai do c6c d6ng chi 16nh d4o duong nhiQm ky thqc

hi6n theo m6u bang dugc quy dinh hiQn hdnh.

3. Co quan Thuong tryc HQi d6ng Thi dua, khen thuong BQ Din tgc vd T6n
gi6o c6 trrlch nhigm thanh ly hopc xu lj, ti6u hiy hipn vQt khen thuong thu lqi do

c6p dOi theo quy d!nh.

Didu 17. Hd str, thfr tgc hriy b6 quy6t tlinh t4ng danh hiQu thi dua, hinh
thrirc khen thu0ng thuQc thAm quyAn cfia BQ tru&ng vir Thri tru&ng co quan,

tlan vi c6 tu cich phrip nhin thuQc, trqc thuQc BQ Din tQc vh T6n gi6o

1. C6 nhAn, tap th6, hO gia dinh c6 hanh vi thuQc c6c truong hqp quy dinh

t4i kho6n 2 Di6u 93 Luat Thi dua, khen thu&ng bihiry b6 quyi5t dinh t4ng danh

hiQu thi dua, hinh thuc khen thucrng vA bi thu h0i hien vAt, tidn thu&ng de nhan.

2. Cdn cu vdo k5t lu4n cria co quan c6 thArn quydn x6c dinh viQc c6 nh6n,

t6p thti, hq gia dinh c6 hdnh vi vi ph4m thu6c c6c trucrng hqp quy dlnh tpi kho6n

2 DiAu 93 Lu4t Thi dua, khen thu&ng, co quan, don vi thuQc, truc thuQc BQ Ddn
tgc vd T6n gi6o dd.trinh khen thudng c6 tr6ch nhiem de nghi c6p c6 thim quy6n

khen thu&ng ban hAnh quyt5t dinh hiy b6 quyiit dinh tang danh hiQu thi dua, hinh
thirc khen thu6ng vri thu h6i hi6n vAt, tiAn thuong.

3. H6 so d6 nghi hiry bo quy5t dinh tang danh hiQu thi dua, hinh thric khen

thucrng c6 0 I b0 biri- gtey (ban chinh) giim:

a) Td trinh cua co quan, don vi thuQc, trpc thu6c BQ DAn tQc vdL T6n gi6o d0

nghi thu frOi aOi vOl danh hieu thi dua, hinh thirc khen thuong cfra c5 nhAn, t{p th6,

h6 gia dinh;

b) 86o c6o t6m t6t cria co quan, tlon vi thu6c, tryc thuQc BO Dan tQc vri T6n
gi6o tryc ti6p trinh khen thu&ng ve l1; Oo trinh cAp c6 thAm quy€n hiry b6 quyiSt a6l
tang danh hi6u thi du4 hinh thric khen thu&ng (kdm theo Quy6t dinh khen thu&ng).

4. Co quan Thucrng truc HQi d6ng Thi dua, khen thu&ng B0 Ddn tQc vd Tdn
gi6o c6 trrich nhigm t6ng hqp hd so, trinh 86 trudng xem x6t, quyrit dinh hriy b6

quy6t dinh khen thucrng c6c danh hiQu thi dua, hinh thric khen thuong thuQc thAm

quyAn cua BQ trudng B0 DAn tQc vd T6n gi6o.

BO ph4n tham muu thuc hi€n c6ng tric thi dua, khen thu&ng cria c6c co
quan, don vi c6 tu crich ph6p nhAn thuQc, t4rc thuQc B0 Den tQc vir T6n gi5o c6

tr6ch nhiQm t6ng hqp h6 so, trinh Tht trudng co quan, don vi xem x6t, quyiit dinh
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htiy b6 quy€t dinh khen thuOng c6c danh hiQu thi dua, hinh thric khen thudng
thuQc thAm quyAn cria Thri tru&ng co quan, don vi.

5. Thoi h4n tdng hqp, trinh c6p c6 thAm quydn *e- xdt, hiry b6 quy6t dinh
khen thu&ng c6c danh hi6u thi dua, hinh thirc khen thuong ld 10 ngdy ldm viQc k6
tu ngdy nhQn dt hd so theo quy dinh.

Dilu f8. Thu hdi hiQn v$t khen thu0ng vir tiiin thu&ng tliii voi danh
hiQu thi tlua, hinh thric khen thu&ng thuQc thim quy6n cfra BQ tru&ng vir
Thi tru0ng ccr quan, tlon vi thuQc, trgc thuQc BQ Din tQc vir T6n gi6o

. 1 . Trong thoi hqn 15 ngAy ldm viQc kC tir khi nhQn dugc quytlt dinh hiry b6
quy6t dinh khen thudng cria BQ tru&ng vd Tht tru&ng co quan, tton vi thu6c, trpc
thuQc B0 Ddn t6c vir TOn gi6o, cit nh6n, tQp thC, h9 gia dinh c6 tr6ch nhiQm nQp

lai dAy dir hiQn vft khen thudng vd tidn thu&ng di nhqn cho co quan, dcrn vi thuQc,

truc thu6c B0 dd trinh khen vd chi ti0n thu&ng cho c6 nhin, tqp thC, hQ gia dinh.

2. Co quan Thudng tryc HQi d6ng Thi dua, khen thu&ng BQ D6n tQc vd T6n
girio, bQ phin tham muu thgc hi€n c6ng tric thi dua, khen thuOng cira c5c co quan,

don vi thuQc, truc thu6c BO c6 tr6ch nhiQm d6n d6c c6 nhdn, t{p thi5, hQ gia dinh
nQp lei hiQn v4t khen thu&ng dring thdi h4n vd tO chric thu frOi tien thuOng theo
quy dinh; dAn thuong bi thu h6i dugc nQp vdLo ngdn srich nhd nu6c ho6c quy thi
dua, khen thu<rng theo quy d!nh.

Chuong IV
r0 cHUc vAHoArDeNG

CUA HQI EONG THI EUA, KHEN THTIONG

Di6u 19. T6 chric cfia HQi tl6ng Thi clua, khen thudng c6c cAp thuQc 86
DAn tQc vi T6n gi6o

1. HQi d6ng Thi dua, khen thuong c6c cAp thuQc BO Ddn tQc vd TOn gi6o gdm:

a) H6i d6ng Thi dua, khen thucrng 86 D6n tQc vd T6n gi6o.

b) HQi d6ng Thi dua, khen thucrng cAp co s0.

2. HQi d6ng Thi dua, khen thu&ng 89 Dan tQc vi Tdn gi6o:

a) HOi d6ng Thi dua, khen thucrng BQ Ddn tQc vir T6n gi6o do BQ truong
8-6 Ddn t6c vd T6n girio thdnh l4p, c6 tr6ch nhi6m tham muu, tu v6n cho BQ truong
vC c6ng t6c thi dua, khen thudng cta BQ vd trong linh vgc c6ng t6c d6n tQc, tin
ngudng, t6n gi6o tr6n ph4m vi cd nu6c.

b) Thanh phAn cta Hgi d6ng Thi dua, khen thu&ng BQ Ddn tQc vir T6n gi6o,

g6m: Chir tich, c6c Ph6 Cht tich vir Uy vi6n HQi d6ng.

Cht tich Hgi d6ng Thi dua, khen thu<rng BQ Ddn tQc vd T6n gi6o ld 86
tru6ng BQ DAn tQc vd TOn giAo; citc Ph6 Cht tich g6m: cric Thu trudng, Ch6nh

Vdn phong 86; c6c Uy vi€n HQi d6ng do 86 trucrng xem x6t, quy6t dinh.
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c) Thuong truc HQi ddng Thi dua, khen thudng BQ DAn tQc vA T6n gi6o

g6m: Chri tfch HQi d6ng, cric Ph6 Cht tich HQi d6ng vd Thu ky HQi d6ng.

d) Co quan Thuong tryc H6i d6ng Thi dua, khen thudng B0 Ddn tQc vi T6n
girio ld dcrn vi c6 chfrc ndng, nhiQm vu tham muu cOng t6c thi dua, khen thucrng.

3. HQi d6ng Thi dua, khen thudng c6p co s0

a) Thri truong co quan, don vi c6 tu c6ch ph6p nh6n thuQc, tryc thuQc BQ

Din tQc vd T6n gi6o quy5t dlnh thanh lfp HQi d6ng Thi dua, khen thu&ng cira don
v! minh.

,: --^,b) Thanh phAn HQi d6ng Thi dua, khen thu&ng cdp co sd g6m:

- Chrl tich HQi d6ng Thi dua, khen thu&ng cAp co sd ld Thri tru&ng co quan,

dcrn vi thuOc, tryc thuQc 86 DAn tQc vd T6n gi6o;

- Ngudi dung d6u don vi tham mrru c6ng t6c thi dua, khen thu&ng ld Uy
vi6n thulng tr;rc; Ph6 Chrl tich vd Uy vi6n kh6c cta HQi d6ng Thi dua, khen
thuong c6p c<r sd do Thri truong co quan, don vi thuQc, tryc thuQc nQ quy6t dinh;

- Thu kli HQi d6ng Thi dua, khen thuong c6p co s0 ld c6ng chric, vi6n chric
trqc ti5p tham muu thqc hiQn c6ng t6c thi dua, khen thu0ng cira c<r quan, d<rn vi
thuQc, trqc thuQc B0.

c) Don vi tham rnuu c6ng trlc thi dua, khen thucrng ld Co quan Thudng tryc
HQi d6ng Thi dua, khen thuong c6p co s0.

Di6u 20. Ho4t ilQng cia HQi tldng Thi clua, khen thu&ng BQ Din tQc vir
T6n gi6o; HQi ttdng Thi dua, khen thu&ng c6p co s6'

1. HQi d6ng Thi dua, khen thucrng ldm vi6c theo chtl d0 tap th6, c6 nhAn php
tr6ch; t6 chirc hgp theo y€u cAu cta c6ng t6c thi dua, khen thu&ng.

2. HQi d6ng Thi dua, khen thucrng hqp khi c6 it nh6t 213 t6ngsti thdnh vi6n
tham dq.

3. D6i voi cric thirnh vi6n H6i d6ng ving mdt, Co quan Thudng tryc HQi
d6ng Thi dua. khen thuong ldy yi ki6n bdng vdn b6n.

4. ViQc binh xdt khen thudng dugc thgc hiQn bdng hinh thric bi€u quy6t

?c bo phleu.

Thuc hi6n b6 phi6u ddi vdi cd,c truong hqp xet khen thudng cric danh hiQu thi
dua, hinh thfrc khen thudng c6p Nhd nu6c, "Co thi dua cua 86 Ddn tQc vd T6n gi6o",
"Chi6n si thi dua c6p 80", "Chi6n si thi dua co s0", "Tfp th€ lao dQng xu6t sic" ve
c6c trudng hqp khric theo quy6t dinh cria Chtr tich H6i d6ng Thi dua, khen thu&ng.

Trong trulng hqp c6 nh6n, tap th6 dat ti lQ phiiiu nhung vuot qu6 tj'lQ khen
thucrng thi i6y kiit qudL tu cao xu6ng th6p; truong hqp cu6i cing ntiu c6 s0 phitiu
bdng nhau thi 16y theo k6t qud bi€u quyiit ho4c bo phiiiu cria Cht tlch HQi ddng
Thi dua, khen thu6ng.

ho
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5. Tty theo nQi dung cugc hgp, Chtr tich HQi d6ng Thi dua, khen thudng c6

th6 quytit dinh mdi th6m mgt sii Thir truong co quan, dcrn vi c6 li6n quan tham dU

cuQc hgp. C6c dai bi6u moi dU hsp duoc ph6t bi6u y ki6n nhmg kh6ng c6 quy6n

bi6u quy6t hoic b6 phi6u.

6. Uy vi6n HQi ddng Thi dua, khen thu&ng lirm viQc theo cn6 aO mem nnlem.

7. Trong trudng hqp kh6ng t6 chfc hqp HQi d6ng Thi dua, khen thu&ng, Co
quan Thudng tr.uc Hgi d6ng c6 trrlch nhiQm gui vdn ban, tdi liQu, l6y y kii5n cria

tung Uy vi6n HQi d6ng; t6ng hqp, b6o c6o Chir tich H6i d6ng xem xdt, quyt5t Ai*r.

8. HQi d6ng Thi dua, khen thu&ng duoc sfr dqng con ddu cira co quan, don vi.

9. HQi d6ng Thi dua, khen thuong B0 D6n tgc vir T6n gi6o chlu sg chi d4o,

huong d5n, ki6m tra vA c6ng t6c thi dua, khen thuong cira HQi d6ng Thi dua, khen

thuong Trung ucrng. C6c HQi d6ng Thi dua, khen thu&ng c6p co sd phi5i hqp voi
,i ..

nhau trong qu6L trinh tri€n khai thgc hiQn nhiQm vu v€ c6ng t6c thi dua, khen

thuong vd cirng chlu sg chi d4o, huong d6n, ki6m tra v6 c6ng t6c thi tlua, khen

thucrng ci.ra HQi d6ng Thi dua, khen thuong B0 Din tQc vd T6n gi6o.

Chucrng V
TO CHIIC THT-r. C HIFN

DiAu 21. HiQu hlc thi hhnh

1. Th6ng tu ndy c6 hiQu lyc thi hinh kC tri ngdy 01 th6ng l0 nim2026.

2. Th6ng tv sd 0312025/TT-BDTTG ngity 24 th6ng 6 ndm 2025 cira 86
tru6ng BQ Ddn tQc vd T6n gi6o quy dinh chi ti6t thi hdnh mQt si5 dieu cria LuQt

Thi dua, khen thuong trong linh vuc c6ng tric d6n tQc vd t6n gi6o h6t hieu lUc k6

tri ngdy Th6ng tu ndy c6 hiQu lgc thi hdnh.

3. Trudng hgp c6c vdn b6n quy ph4m ph6p lu{t d6n chitiu t4i Th6ng tu niry

duoc sria d6i, b6 sung ho{c thay thti thi 6p dpng theo c6c vdn b6Ln m6i ban hirnh.

Di6u 22. Di6u khoin chuy6n ti6p

1. H6 so d6 nghi xdt t[ng danh higu thi dua, hinh thirc khen thudng d6 dugc
, . i I .:

co quan c6 th6m quy6n ti6p nhQn tru6c ngdy Th6ng tu ndy c6 hiQu lUc thi ti6p h,tc

dugc xem x6t, gitti quy6t theo quy dinh cira Thdng tu s6 $IzOZSITT-BDTTG
ngity 24 thring 6 ndm 2025 cua BQ truong BQ DAn t6c vd T6n gi6o quy dinh chi

ti6t thi hdnh mQt s6 Oieu cria Lu4t Thi dua, khen thuOng trong linh vuc c6ng t6c

dan tQc vd t6n gi6o.

2. H6 so dA ngh! x6t t[ng danh hiQu thi dua, hinh thirc khen thuong dugc

titSp nhQn k6 ttr ngdy Th6ng tu ndy c6 hiQu luc thi thr,.rc hign theo quy dlnh cira

Thdng tu ndy.
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Didu 23. T6 chrlc thg'c hign

L Co quan Thudng trgc Hgi d6ng Thi dua, khen thu&ng cta BQ girip BQ

trudng BQ DAn tQc vd T6n gi6o huong din, theo ddi, ki6m tra, d6n d5c cric co
quan, don vl thuQc BQ trong viQc tri6n khai thqc hign Th6ng tu niry; cin cri tinh
hinh thuc ti6n phong trdo thi dua h6ng n6m dri nghidn criu, itd xu6t sii luqng vd fi
lQ khen thu0ng trinh Bg truong Bq Dan tQc vd T6n gi6o xem x6t, quyi5t dinh.

2. Thir truong co quan, d<rn vl thuQc B0 DAn tQc vir T6n gi6o t,5 chric tri6n
khai thr,rc hi€n Th6ng tu ndy.

3. Trong qu6 trinh tri6n khai thgc hiQn, n6u c6 phrit sinh rudng mic dA nghf
co quan, don vi vri cri nhdn phan rffi kip thoi bing vdn bin vA B0 Dan tQc vir T6n
gi6o (th6ng qua Co quan Thu<rng trgc Hgi d6ng Thi dua, khen thudng crla BQ) tli5

t6ng hqp, trinh B9 truong xem x6t, sria d6i, b6 sung cho pht hp.l.U
Nai nhQn:
- Ban Bi thu Trung uong Ding;
- Tht tuong Chinh pht; HQi tl6ng TDKT Trung uong;
- Cric Ph6 Tht ruong Chinh. phri;
- HQi tl6ng Ddn tQc vi cic Uy ban cria Qu6c hQi;
- C6c BQ. co quan ngang Bo;
- UBND c6c tinh, thiinh ph6 truc thu6c Trung uong;
- Vdn phdng Trung uong vi ciic Ban cta Ding;
- Vin phdng Qu6c h6i;
- Vdn phdng Cht tich nudc;
- Vnn phdng Chfnh phn;
- Uy ban Trung uong Mit trdn T6 qu6c ViQt Nam;
- Ban Thi dua - Khen thuong Trung uong;
- BQ truong vi c6c Thu truong B0 DTTG;
- Cric Uy vi6n HQi tl6ng TDKT B0 DTTG;
- C6c don vi thu6c, tluc thu6c 86 DTTG;
- Sd D6n tQc vi T6n girio; S<r Noi vu (d6i v6i .lia

phuong kh6ng thanh lnp So Dnn t6c vd T6n girio);
- Cuc KiiSm tra ver baa vd T6 chuc thi hinh phrip lui!

BQ Tu phrip;
- C6ng Th6ng tin tliQn tri Chinh phri;
- C6ng b6o;
- C6ng Th6ng tin di6n tir 86 DTTG;
- Luu: VT, THTTTDK'I (08).

O TRTIONG

n Dinh Khang



Phụ lục I
MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG TRONG HỒ SƠ, THỦ TỤC KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Thông tư số 05/2026/TT-BDTTG ngày 14 tháng 8 năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

TT Mẫu Nội dung

1 Mẫu số 1a Tờ trình đề nghị khen thưởng

2 Mẫu số 1b
Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng danh hiệu thi đua đối 
với tập thể

3 Mẫu số 1c
Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng danh hiệu thi đua, 
hình thức khen thưởng đối với cá nhân (khen thưởng công 
trạng)

4 Mẫu số 1d
Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Bằng khen của Bộ 
Dân tộc và Tôn giáo, Giấy khen cho tập thể (khen thưởng công 
trạng)

5 Mẫu số 1đ

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Bằng khen của Bộ 
Dân tộc và Tôn giáo, Giấy khen (thành tích xuất sắc đột 
xuất/khen thưởng chuyên đề ...) cho cá nhân, tập thể và hộ gia 
đình

6 Mẫu số 1e
Mẫu danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 
công tác dân tộc và tôn giáo”

7 Mẫu số 1g
Mẫu Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương, huy hiệu Kỷ niệm 
chương “Vì sự nghiệp công tác dân tộc và tôn giáo”

8 Mẫu số 1h
Mẫu xác nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của 
sáng kiến của Hội đồng Sáng kiến cấp Bộ
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Mẫu số 1a

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TTr- ...., ngày ... tháng ... năm …

TỜ TRÌNH
 Về việc đề nghị khen thưởng ...

Kính gửi: Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ...

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung 
bởi Luật số 06/2026/QH16;

Căn cứ Nghị định số 297/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo; 

Căn cứ Thông tư số 05/2026/TT-BDTTG của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn 
giáo quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16 trong 
lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Căn cứ văn bản số .../BDTTG-..... ngày .../.../.... của Bộ Dân tộc và Tôn giáo1 
(nếu có) 

Căn cứ kết quả phiên họp/kết quả bình xét khen thưởng ngày ...../…./..... của....2

Kính đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng... xem xét, trình .... khen 
thưởng cho …… 3 ….. đã có thành tích ……..4 theo tiêu chuẩn quy định tại5 ...

Các trường hợp đề nghị khen thưởng trên đảm bảo về hồ sơ, thủ tục, điều 
kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

(Hồ sơ và Danh sách đề nghị khen thưởng kèm theo).

Kính trình Hội đồng xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ...............;
- Lưu: VT,....

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

____________________________

1 Văn bản hướng dẫn khen thưởng, văn bản hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và đề xuất khen thưởng.
2 Tên cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng.
3 Ghi số lượng tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.
4 Nội dung thành tích đề nghị khen thưởng.
5 Căn cứ đề nghị khen thưởng.
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Mẫu số 1b

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày ... tháng ... năm …

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
 ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU.... 1 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình

- Tên đơn vị; địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Những đặc điểm chính của cơ quan, đơn vị (cơ cấu tổ chức, tổng số cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động; các tổ chức đảng, đoàn thể).

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC2 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ 
quan, đơn vị và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, khen 
thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành3.

Nội dung báo cáo thành tích nêu rõ những thành tích hoặc thành tích xuất 
sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về kết quả công tác so với các năm 
trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây)4; việc đổi mới công tác quản lý, cải 
cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ 
và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả đối với Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ: Ghi rõ số quyết định hoặc số văn bản xác nhận; 
ngày, tháng, năm của quyết định hoặc của văn bản xác nhận; cơ quan ban hành.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào 
thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

4. Hoạt động các tổ chức Đảng, đoàn thể6.

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ 
ĐƯỢC NHẬN7

1. Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu 
thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua;
cơ quan ban hành quyết định
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2. Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức
khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;
cơ quan ban hành quyết định

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 
KHEN THƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

_____________________
1 Ghi rõ: Cờ thi đua của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến. 
2 Báo cáo thành tích trong 01 năm đối với danh hiệu Cờ thi đua của Bộ Dân tộc và Tôn giáo hằng năm, 
danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; Báo cáo thành tích xuất sắc 
đạt được trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nội dung thi đua trong phong trào thi đua theo chuyên đề do 
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát động hoặc triển khai thực hiện.
3 Báo cáo thành tích phải kê khai đầy đủ việc đáp ứng các tiêu chuẩn khen thưởng của danh hiệu thi đua 
theo quy định.
4 Đối với việc đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Cờ thi đua của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. 

5 Đối với việc đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. 
6 Nêu vai trò, kết quả hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể. Tập thể có tổ chức đảng, đoàn thể thì trong 
báo cáo thành tích phải ghi rõ “tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh” trong trường hợp đề nghị 
tặng Cờ thi đua của Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Thi đua, 
khen thưởng.
7 Đối với việc đề nghị xét tặng danh hiệu Cờ thi đua của Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo tiêu chuẩn quy 
định tại khoản 2 Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng.
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Mẫu số 1c

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày ... tháng ... năm ..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
 ĐỀ NGHỊ TẶNG...8

 (Khen thưởng công trạng năm ....) 
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ......................

- Sinh ngày, tháng, năm:........Giới tính:........ Dân tộc......... tôn giáo.......

- Quê quán:..........................................................................................

- Nơi thường trú:........................................................................................

- Cơ quan, địa phương công tác:...............................................................

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):................................................

- Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có):.................

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:...............................................

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ..................................

2. Thành tích đạt được của cá nhân9: .........................................................

Báo cáo thành tích căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được giao và tiêu chuẩn 
khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn 
thi hành.

a) Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

- Đối với cá nhân là người đứng đầu đơn vị: Nêu tóm tắt thành tích của đơn 
vị trong thời gian tính thành tích để đề nghị khen thưởng; các biện pháp, giải pháp 
công tác trong việc đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý; chăm lo đời sống công 
chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị.

- Đối với cá nhân là cấp phó của người đứng đầu đơn vị: Nêu tóm tắt thành 
tích các lĩnh vực được phân công phụ trách trong thời gian tính thành tích để đề 
nghị khen thưởng; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác 
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lãnh đạo, quản lý; công tác phối hợp với cấp ủy, người đứng đầu đơn vị chăm lo 
đời sống công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị.

b) Thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao10

Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời 
gian tính thành tích tương ứng với tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua, hình thức 
khen thưởng được đề nghị (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả 
thực hiện nhiệm vụ).

c) Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 
của Nhà nước

d) Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất 
đạo đức, tư tưởng chính trị

đ) Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; công tác 
tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...(nếu có)

e) Về sáng kiến, đề tài

Đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn có sáng kiến, đề 
tài, đề án khoa học, công trình khoa học: Kê khai và cung cấp Quyết định hoặc 
văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

g) Về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ
Đối với trường hợp đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ: Ghi rõ quyết định công nhận hoặc văn bản xác 
nhận của cấp có thẩm quyền trong thời gian tính thành tích đề nghị khen thưởng.

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ 
ĐƯỢC NHẬN11

1. Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu 
thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua;
cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức
khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;
cơ quan ban hành quyết định

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)
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______________________________

8 Ghi rõ: Danh hiệu Lao động tiên tiến, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp 
Bộ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Giấy khen.
9 Báo cáo thành tích trong 01 năm đối với đề nghị danh hiệu Lao động tiên tiến, Danh hiệu Chiến sĩ thi 
đua cơ sở; Giấy khen; 02 năm liên tục đối với đề nghị Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn 
giáo; 03 năm liên tục đối với đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.
10 Báo cáo thành tích phải kê khai đầy đủ việc đáp ứng các tiêu chuẩn khen thưởng của danh hiệu thi 
đua, hình thức khen thưởng theo quy định.
11 Trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân 
tộc và Tôn giáo: Kê khai các danh hiệu thi đua đã được tặng là tiêu chuẩn để đề nghị khen thưởng Bằng 
khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.
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Mẫu số 1d

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày ... tháng ... năm ..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
 ĐỀ NGHỊ TẶNG ........1

(Khen thưởng công trạng năm ....)

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm, tình hình

- Tên đơn vị; địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Những đặc điểm chính của cơ quan, đơn vị (cơ cấu tổ chức, tổng số cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động; các tổ chức đảng, đoàn thể).

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC2

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ 
quan, đơn vị và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, khen 
thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành3

a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao

Nội dung báo cáo thành tích nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về kết quả công tác so với các năm trước (hoặc so 
với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành 
chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ và việc ứng 
dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao trong từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Dân tộc và Tôn giáo4.

b) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác

Báo cáo thành tích cần thể hiện rõ việc thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tổ 
chức tốt các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời 
gian tính thành tích để đề nghị khen thưởng.

c) Về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ 

Ghi rõ số quyết định công nhận hoặc số văn bản xác nhận của cấp có thẩm 
quyền về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tính thành tích đề 
nghị khen thưởng.



9

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
4. Hoạt động các tổ chức Đảng, đoàn thể
III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ 

ĐƯỢC NHẬN5

1. Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu 
thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua;
cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức
khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; 
cơ quan ban hành quyết định

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN 
THƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

_______________________________

1 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Giấy khen. 
2 Báo cáo thành tích trong 01 năm đối với trường hợp đề nghị tặng Giấy khen; 02 năm liên tục đối với trường hợp 
đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
3 Báo cáo thành tích phải kê khai đầy đủ việc đáp ứng các tiêu chuẩn khen thưởng của hình thức khen thưởng theo 
quy định.
4 Đối với trường học, Báo cáo cần thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và quản lý, quản trị nhà trường; phát 
triển đội ngũ; tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục; nghiên cứu 
khoa học; hợp tác quốc tế, có so sánh với giai đoạn trước khi khen thưởng.
5 Trong trường hợp đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo: Kê khai rõ các danh hiệu thi 
đua đã được tặng là tiêu chuẩn để đề nghị khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
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Mẫu số 1đ
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ ......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
 ĐỀ NGHỊ TẶNG... 1 

Về thành tích...2

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Đối với tập thể: ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán 
bộ, công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân: ghi rõ Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê 
quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác, học hàm, học vị, 
danh hiệu, giải thưởng.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Đối với khen thưởng sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng 

theo chuyên đề: Báo cáo nêu kết quả thành tích đã đạt được trong thực hiện các 
chỉ tiêu, nội dung thi đua trong các phong trào thi đua hoặc thành tích đã đạt được 
trong việc thực hiện các chuyên đề3.

2. Đối với khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất: Báo cáo nêu ngắn gọn 
nội dung thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các ngành, lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

3. Đối với khen thưởng cho cá nhân trước khi nghỉ hưu: Khai rõ thời gian 
công tác trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo hoặc thời gian 
giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo các tỉnh, thành phố; 
kê khai kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và các 
danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được tặng trong vòng 05 năm trước 
thời điểm nghỉ hưu.

4. Đối với khen thưởng theo quy định tại điểm c, điểm e khoản 1 Điều 8; 
khoản 2 Điều 8; điểm c, điểm đ khoản 3 Điều 8; khoản 4, khoản 5 Điều 8; điểm d 
khoản 1 Điều 10; điểm d khoản 2 Điều 10; khoản 3, khoản 4 Điều 10 của Thông 
tư này: Cá nhân, tập thể, hộ gia đình căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng 
theo quy định, báo cáo đầy đủ những nội dung thành tích là tiêu chuẩn để xét tặng 
Bằng khen, Giấy khen.

5. Đối với cá nhân, tập thể thuộc doanh nghiệp, tổ chức kinh tế: Cá nhân, 
tập thể căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định, báo cáo đầy đủ 
những nội dung thành tích là tiêu chuẩn để xét tặng Bằng khen, Giấy khen và kê 
khai những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được nhận trong vòng 03 
năm tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng (số quyết định, ngày, tháng, năm, cơ 
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quan ban hành quyết định) và báo cáo rõ thông tin liên quan đến việc đang đề nghị 
các cơ quan, tổ chức khác khen thưởng.

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH
KHEN THƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

_______________________________

1 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo, Giấy khen 
2 Ghi rõ thành tích đề nghị khen thưởng.
3 Báo cáo thành tích phải kê khai đầy đủ việc đáp ứng các tiêu chí thi đua, tiêu chí xét khen thưởng theo quy định.
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Mẫu số 1e

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày ... tháng ... năm ...

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
“VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG TÁC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO”

Năm sinh

TT
Họ và 

tên Nam Nữ
Nghề nghiệp, chức vụ, 
nơi công tác/nghỉ hưu

- Kê khai quá trình công tác trong ngành, 
lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng,  
tôn giáo1

- Thời gian công tác vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi; công tác tại khu 
vực có đông đồng bào tôn giáo.

- Đã được khen thưởng.
- Hình thức kỷ luật/ Quyết định kỷ luật.

Ghi 
chú

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Người lập danh sách
(Ký, ghi rõ họ và tên)

_______________________________

GHI CHÚ:
1 Ghi số năm công tác trong ngành, lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo hoặc ghi thành tích đóng góp 
cho sự nghiệp phát triển đối với công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo đối với cá nhân thuộc đối tượng không tính 
thâm niên công tác trong ngành, lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.
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Mẫu số 1g

1. Hình mẫu giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác dân 
tộc và tôn giáo”
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2. Mẫu huy hiệu Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác dân tộc và tôn giáo”
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Mẫu số 1h

BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /BDTTG-.........

V/v xác nhận hiệu quả áp dụng và khả 
năng nhân rộng của sáng kiến

Hà Nội, ngày     tháng    năm

Kính gửi: ....................
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 06/2026/QH16;

Căn cứ Nghị định số 297/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo; 

Căn cứ Thông tư số 05/2026/TT-BDTTG của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn 
giáo quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16 trong 
lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo;

Bộ Dân tộc và Tôn giáo xác nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng 
của sáng kiến năm 202... đề nghị xét, tặng……………. cho cá nhân (hoặc các cá 
nhân) có tên sau đây:

1. Họ và tên: .......................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác:.............................................................................

- Tên sáng kiến:...............................................................................................
- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến:
...............................................................................................................

..............................................................................................................................

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến:
............................................................................................................................

2. Họ và tên:...............................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác:....................................................................................

- Tên sáng kiến:..................................................................................................
- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến:
.......................................................................................................................

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến:
.........................................................................................................................
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(Ý kiến của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận hiệu quả áp dụng, 
khả năng nhân rộng của sáng kiến năm 202... để đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi 
đua các cấp và đề nghị các hình thức khen thưởng cho cá nhân theo tiêu chuẩn có 
sáng kiến.)

Nơi nhận:
- Như trên;
- .................;
- Lưu: VT, THTTTĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN BỘ

(ký, đóng dấu)



Phụ lục II
MẪU TRÌNH BÀY ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI

HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Thông tư số 05/2026/TT-BDTTG ngày 14 tháng 8 năm 2026

của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

TT Mẫu Nội dung

1 Mẫu số 2a
Công văn đề nghị cấp đổi/cấp lại hiện vật khen thưởng của tập 
thể

2 Mẫu số 2b
Đơn đề nghị cấp đổi/cấp lại hiện vật khen thưởng của cá nhân, 
hộ gia đình

3 Mẫu số 2c Danh sách đề nghị cấp đổi/cấp lại hiện vật khen thưởng

4 Mẫu số 2d Giấy chứng nhận cấp đổi/cấp lại bằng
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Mẫu số 2a

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...../........
V/v đề nghị cấp đổi/cấp lại hiện vật 

khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ 
Dân tộc và Tôn giáo

...., ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng
Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Tên tập thể đề nghị cấp đổi/ cấp lại1: ....................................................................

Trực thuộc2 :.........................................................................................................

Địa chỉ hiện nay:...................................................................................................

Điện thoại liên hệ:. ...............................................................................................
Đã được tặng thưởng3:..........................................................................................

Theo Quyết định số4:....................................ngày.......... tháng ……...năm……..
Của5:.....................................................................................................................

Đơn vị trình khen6:................................................................................................

Lý do cấp đổi/ cấp lại7:..........................................................................................

Hiện vật xin cấp đổi/ cấp lại8:................................................................................

1. ...........................................................................................................................

2 
...............................................................................................................................

(Có hiện vật xin cấp đổi kèm theo đối với trường hợp đề nghị cấp đổi)
(Tên đơn vị đề nghị cấp đổi/ cấp lại) cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu 
sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

_______________________________

Tất cả các thông tin kê khai phải đúng với nội dung ghi trong quyết định khen thưởng 
1 Ghi tên của tập thể được khen thưởng.
2 Ghi tên đơn vị cấp trên trực tiếp.
3 Ghi hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua.
4 Ghi số quyết định, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng.
5 Ghi tên cơ quan ban hành quyết định khen thưởng hoặc thẩm quyền khen ghi trên bằng. 
6 Đơn vị trình khen: Ghi tên cơ quan, đơn vị đã trình khen cho đối tượng được khen thưởng trước đây. 
7 Ghi hư hỏng, thất lạc hoặc ghi in sai bằng.
8 Ghi bằng, Cờ thi đua của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, giấy chứng nhận, 
huy hiệu Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác dân tộc và tôn giáo” (có nhu cầu cấp đổi hiện vật khen thưởng 
gì thì ghi tên hiện vật khen thưởng đó).
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Mẫu số 2b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI/CẤP LẠI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

Kính gửi: Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng
Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Tên cá nhân, hộ gia đình đề nghị cấp đổi/ cấp lại1: ................................................

Số CCCD hoặc CMND....................................................................................

Cấp đổi cho2:....................................................................................................

Quê quán/chức vụ, đơn vị công tác3:.................................................................

Địa chỉ hiện nay:...............................................................................................

Điện thoại liên hệ:..............................................................................................
Đã được tặng thưởng4: ..........................................................................................

Theo Quyết định số5:...................................ngày ….....tháng ……....năm............
Của6:................................................................................................................

Đơn vị trình khen7:................................................................................................

Lý do cấp đổi/ cấp lại8:..........................................................................................

Hiện vật xin cấp đổi/cấp lại9:.............................................................................

1. .........................................................................................................................

2 ..........................................................................................................................

(Có hiện vật xin cấp đổi kèm theo đối với trường hợp đề nghị cấp đổi)
Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 
trước pháp luật.

(Địa danh), ngày .... tháng .... năm...
Người đề nghị 

Ký, ghi rõ họ và tên
_____________________________

Tất cả các thông tin kê khai phải đúng với nội dung ghi trong quyết định khen thưởng.
1 Ghi tên của người đề nghị cấp đổi/ cấp lại nếu là thân nhân đề nghị cấp đổi/ cấp lại cho đối tượng được khen 
thưởng. Ghi tên đối tượng được khen thưởng nếu đối tượng được khen thưởng đề nghị cấp đổi/ cấp lại cho bản 
thân. Ghi tên người đại diện hộ gia đình nếu đề nghị cấp đổi/ cấp lại cho hộ gia đình.
2 Ghi tên đối tượng được khen thưởng cần cấp đổi/ cấp lại.
3 Ghi theo địa danh/chức vụ, đơn vị khi được khen thưởng; Ghi địa chỉ hộ gia đình nếu đề nghị cấp đổi/ cấp lại 
cho hộ gia đình.
4 Ghi hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua.
5 Ghi số quyết định, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng.
6 Ghi tên cơ quan ban hành quyết định khen thưởng hoặc thẩm quyền khen ghi trên bằng.
7 Đơn vị trình khen: Ghi tên cơ quan, đơn vị đã trình khen cho đối tượng được khen thưởng trước đây.
8 Ghi hư hỏng, thất lạc hoặc ghi in sai bằng.
9 Ghi bằng, giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, giấy chứng nhận, huy hiệu Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 
công tác dân tộc và tôn giáo” (có nhu cầu cấp đổi hiện vật khen thưởng gì thì ghi tên hiện vật khen thưởng đó). 
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Mẫu số 2c

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI/CẤP LẠI
HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Công văn số... ngày ... tháng ... năm ... của ...)

Hiện vật đề nghị 
cấp đổi/ cấp lại

TT

Hình 
thức 
khen 

thưởng/ 
Danh 

hiệu thi 
đua

Tên đối 
tượng 
được 
khen 

thưởng

Quê 
quán/ 
Chức 

vụ, đơn 
vị công 

tác

Số Quyết 
định 
khen 

thưởng

Ngày, 
tháng, 
năm 

Quyết 
định

Họ và 
tên 

người 
ký bằng

Đơn vị 
trình 
khen 

thưởng Bằng

Cờ thi đua, 
giấy chứng 
nhận Chiến 

sĩ thi đua cấp 
Bộ/ huy hiệu  

Kỷ niệm 
chương....

Lý 
do 
cấp 
đổi/ 
cấp 
lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tổng số: ...............trường hợp cấp đổi/cấp lại
Có: ...........hiện vật khen thưởng cấp đổi kèm theo

Địa danh, ngày ... tháng ... năm...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________________________

Tất cả các thông tin kê khai phải đúng với nội dung ghi trong quyết định khen thưởng
1. Ghi số thứ tự trong danh sách.
2. Ghi tên hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua của đối tượng được khen thưởng.
3. Ghi tên tập thể hoặc cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng.
4. Ghi theo địa danh/chức vụ, đơn vị khi được khen thưởng; Ghi địa chỉ hộ gia đình nếu đề nghị cấp đổi/ 
cấp lại cho hộ gia đình.
5. Ghi số của Quyết định khen thưởng.
6. Ghi ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng.
7. Ghi họ và tên người ký bằng.
8. Ghi tên cơ quan, đơn vị đã trình khen cho đối tượng được khen thưởng trước đây.
9. Tích dấu “X” nếu đề nghị cấp đổi bằng.
10. Tích dấu “X” nếu đề nghị cấp đổi Cờ thi đua của Bộ, giấy chứng nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua 
cấp Bộ, Huy hiệu Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác dân tộc và tôn giáo”.......
11. Ghi bị hư hỏng, thất lạc hoặc in sai bằng.
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Mẫu số 2d

BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ... /GCN-BDTTG Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ....

GIẤY CHỨNG NHẬN
 Cấp đổi/cấp lại bằng ....

Bộ Dân tộc và Tôn giáo chứng nhận cấp đổi/cấp lại bằng cho:

Tên tập thể (họ và tên cá nhân, hộ gia đình): .....................................................
Quê quán (chức vụ, đơn vị công tác):...................................................................

Đã được tặng thưởng1:....................................................................................

Thành tích khen thưởng2:...............................................................................

Theo Quyết định số: .............ngày ... tháng ... năm của3........................................

Đơn vị trình khen4:......................................................................................../.

Nơi nhận:
- ………………...;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, THTTTĐKT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________________________

1 Ghi hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua.
2 Ghi câu thành tích trong Quyết định khen thưởng.
3 Ghi thẩm quyền quyết định khen thưởng.
4 Ghi cơ quan, đơn vị đã trình khen thưởng cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình.


